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Số:         /QĐ-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu  

của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐD-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy 

định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2016/NĐD-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐ ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; 

Theo đề nghị của Hội đồng giám khảo và Cục trưởng Cục Công nghệ thông 

tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt các bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu Cuộc thi thiết kế bài 

giảng điện tử được lựa chọn đưa lên Kho học liệu số của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tại địa chỉ igiaoduc.vn gồm các bài giảng có trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, 

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các 

tác giả có bài giảng điện tử trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Website igiaoduc.vn; 

- Lưu: VT, CNTT (4b).  

 

  KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

DANH SÁCH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ  

ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐƯA LÊN KHO HỌC LIỆU SỐ IGIAODUC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGDĐT ngày       /      /2022  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

1 42214 Kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn HĐ trải nghiệm Nhà trẻ 

2 23845 Truyện Quả Trứng PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

3 24210 Truyện "Cả nhà ăn dưa hấu" PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

4 30272 Truyện: Sự tích hoa mào gà PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

5 35478 Đọc thơ: Bé Đọc sách PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

6 42820 Xe đạp PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

7 48191 Những con vật sống trong rừng con Voi - con Khỉ PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

8 51327 Truyện: Vịt con lông vàng PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

9 55053 Truyện "Quả thị" PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

10 57778 Truyện Thỏ con không vâng lời PT ngôn ngữ Nhà trẻ 

11 41968 Nhận biết phân biệt to - nhỏ PT nhận thức Nhà trẻ 

12 42674 Con thỏ PT nhận thức Nhà trẻ 

13 22633 Thơ: Bàn tay cô giáo PT ngôn ngữ Lớp 3 Tuổi 

14 38626 Truyện: Rùa con tìm nhà PT ngôn ngữ Lớp 3 Tuổi 

15 43510 Truyện Chú Thỏ tinh khôn PT ngôn ngữ Lớp 3 Tuổi 

16 61378 Truyện "Đôi bạn tốt" PT ngôn ngữ Lớp 3 Tuổi 

17 35691 Khám phá Kiến Ba Khoang PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

18 43707 Ôn số lượng trong phạm vi 3 PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

19 44392 Sự kỳ diệu của không khí PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

20 55511 Tìm hiểu về con gà mái PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

21 58857 Trò chơi với hình vuông - hình tròn PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

22 58975 Dạy trẻ xếp tương ứng 1-1 PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

23 60858 Làm quen với toán: Ghép đôi PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

24 61197 Dạy trẻ nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật PT nhận thức Lớp 3 Tuổi 

25 23496 Vẽ khuôn mặt cảm xúc Âm nhạc Lớp 4 Tuổi 

26 31337 Hướng dẫn trẻ làm thiệp tặng bà, tặng mẹ Âm nhạc Lớp 4 Tuổi 

27 34750 Tạo hình: Dạy trẻ vẽ cây bằng tăm bông Âm nhạc Lớp 4 Tuổi 

28 17947 Giáo dục tình yêu thương cho trẻ  trong trường Mầm non HĐ trải nghiệm Lớp 4 Tuổi 

29 40075 Quy tắc 5 ngón tay HĐ trải nghiệm Lớp 4 Tuổi 

30 40966 Dạy trẻ kỹ năng đánh răng HĐ trải nghiệm Lớp 4 Tuổi 

31 30357 
Dạy trẻ kỹ năng sử dụng điện thoại cố định và một số số 

điện thoại khẩn cấp. 
Khám phá Lớp 4 Tuổi 

32 31549 Bài giảng về Tết Trung thu Khám phá Lớp 4 Tuổi 

33 34511 Khám phá lá phổi Khám phá Lớp 4 Tuổi 
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STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

34 41134 Chế tạo ô tô phản lực bằng động cơ bóng bay Khám phá Lớp 4 Tuổi 

35 43158 Một số phương tiện giao thông đường bộ Khám phá Lớp 4 Tuổi 

36 49690 
Trò chuyện với trẻ một số kĩ năng an toàn khi tham gia 

giao thông 
Khám phá Lớp 4 Tuổi 

37 51475 Bé tìm hiểu tín hiệu đèn giao thông Khám phá Lớp 4 Tuổi 

38 53935 Bé làm gì khi bị lạc? Khám phá Lớp 4 Tuổi 

39 63468 
Tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Cơ 

Tu tại Hòa Bắc 
Khám phá Lớp 4 Tuổi 

40 22360 Lĩnh vực PT ngôn ngữ PT ngôn ngữ Lớp 4 Tuổi 

41 25824 Kể chuyện: Gà Trống Thông Minh PT ngôn ngữ Lớp 4 Tuổi 

42 47102 LQVH- Truyện - Cáo, Thỏ và Gà trống PT ngôn ngữ Lớp 4 Tuổi 

43 13498 
Vì sao đeo khẩu trang y tế lại phòng tránh được dịch 

Covid 19 
PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

44 13503 Làm con quay bằng cốc giấy PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

45 15556 
Đếm đến 3, nhận biết nhóm có số lượng 3, nhận biết chữ 

số 3. 
PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

46 36260 Tách 5 đối tượng ra làm 2 phần PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

47 37646 Tìm hiểu về mầm non PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

48 38898 Tìm hiểu về nghệ thuật múa rối bóng PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

49 43575 Khám phá: Củ lạc PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

50 62432 Ôn số lượng trong phạm vi 5 PT nhận thức Lớp 4 Tuổi 

51 12310 Sáng tạo với hình tròn bằng cách gấp 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

52 24860 Dạy hát: Đếm sao 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

53 32229 Sáng tạo từ lá cây 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

54 37279 Gấp con cún bằng khăn 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

55 46083 Hướng dẫn trẻ làm chú sâu tinh nghịch 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

56 49134 
Hoạt động giáo dục âm nhạc_Đề tài "Vỗ tay theo tiết tấu 

phối hợp bài hát" 

Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

57 50603 Dạy vận động minh họa Đi tới trường 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

58 53831 Dạy trẻ in, đồ hình từ bàn tay 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 5 Tuổi 

59 16431 Hướng dẫn trẻ kĩ năng lau bụi bặm Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

60 16594 Hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng kéo Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

61 28687 Kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

62 33394 
Kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi bộ và đi xe 

máy 
Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

63 40722 Bé đã làm gì để phòng tránh dịch Covid 19 Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

64 41463 Một số biện pháp phòng tránh covit 19 Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 
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STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

65 52531 Dạy trẻ một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

66 57689 Giao tiếp ứng xử thanh lịch văn minh. Bài giảng khác Lớp 5 Tuổi 

67 26454 Tìm hiều về các nhóm chất dinh dưỡng cho trẻ Mầm non. GDTC Lớp 5 Tuổi 

68 43291 Bài học kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn HĐ trải nghiệm Lớp 5 Tuổi 

69 51099 Quy trình tái chế vỏ chuối thành phân hữu cơ HĐ trải nghiệm Lớp 5 Tuổi 

70 11610 Bé làm gì khi xảy ra cháy Khám phá Lớp 5 Tuổi 

71 13742 Thắng cảnh Hồ Tây Khám phá Lớp 5 Tuổi 

72 20745 Khám phá Hà Nội trong em Khám phá Lớp 5 Tuổi 

73 20849 Bảo vệ môi trường xanh Khám phá Lớp 5 Tuổi 

74 24690 Giữ gìn không khí trong lành Khám phá Lớp 5 Tuổi 

75 26404 Tìm hiểu loài cá Khám phá Lớp 5 Tuổi 

76 35444 Bé chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19 Khám phá Lớp 5 Tuổi 

77 41241 Tìm hiểu về Thủ đô Hà Nội Khám phá Lớp 5 Tuổi 

78 41916 Không khí sạch đâu rồi Khám phá Lớp 5 Tuổi 

79 42155 Tết Nguyên Đán Khám phá Lớp 5 Tuổi 

80 43638 Khám phá xã hội. Tìm hiểu về bánh tẻ Phú Nhi Khám phá Lớp 5 Tuổi 

81 44608 Bánh cuốn Thanh Trì Khám phá Lớp 5 Tuổi 

82 44653 Tìm hiểu về tắc kè hoa Khám phá Lớp 5 Tuổi 

83 46528 Rác thải nhựa với môi trường Khám phá Lớp 5 Tuổi 

84 53989 Khám phá con Rùa biển Khám phá Lớp 5 Tuổi 

85 59410 Tìm hiểu làng nghề truyền thống nặn tò he Khám phá Lớp 5 Tuổi 

86 60011 Sự hình thành và phát triển của con gà. Khám phá Lớp 5 Tuổi 

87 11702 Làm quen văn học PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

88 15732 Làm quen chữ cái i - t - c PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

89 25565 Làm quen chữ cái h, k PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

90 36616 Truyện Ba Cô Gái PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

91 36725 Làm quen chữ cái h,k PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

92 39151 Làm quen chữ cái a, ă, â PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

93 40032 Làm quen chữ viết: Nhóm chữ b - d - đ PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

94 40162 Làm quen chữ cái e - ê PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

95 41183 Làm quen chữ cái h-k PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

96 42795 Làm quen chữ cái e, ê PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

97 46982 Làm quen chữ cái e-ê PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

98 47099 Làm quen chữ cái o ô ơ PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

99 48579 Làm quen chữ cái g, y PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

100 49053 Làm quen với chữ cái h, k PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

101 49132 Kể chuyện: Cô bé và con gấu làm quen với văn học PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

102 50516 Truyện "Hai anh em" PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

103 55750 Làm quen chữ cái h, k PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

104 57274 
Làm quen các nét: Nét móc ngược, nét móc xuôi, nét móc 

2 đầu 
PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 
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STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

105 57446 Làm quen nhóm chữ u- ư PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

106 58918 Làm quen chữ cái i,t,c PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

107 61443 Truyện: Vòng tay an toàn PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

108 63276 Làm quen chữ cái v, r PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

109 63310 Truyện Ba cô gái PT ngôn ngữ Lớp 5 Tuổi 

110 15842 Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 9 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

111 15901 Khám phá một số loài động vật ngụy trang PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

112 21265 Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng bằng 8 và chữ số 8 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

113 22115 Tách 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

114 24060 Vòng đời của bướm PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

115 30116 Số 7  PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

116 31494 Số 8  PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

117 33269 Bé phòng dịch covit 19 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

118 33584 Một số kỹ năng giúp bé phòng chống xâm hại PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

119 37721 Tách gộp trong phạm vi 8 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

120 43287 
Tách, gộp nhóm có số lượng 8 thành 2 phần theo các cách 

khác nhau 
PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

121 47921 Đếm đến 7, nhận biết số 7 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

122 49022 Nhận biết số chẵn, số lẻ PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

123 56434 
Tách nhóm có số lượng là 7 ra thành 2 phần bằng nhiều 

cách khác nhau 
PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

124 59883 
Tách 8 đối tượng ra làm hai phần bằng nhiều cách khác 

nhau 
PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

125 61424 Tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

126 62943 Đếm, thêm bớt trong phạm vi 6 PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

127 63901 Vì sao có mưa PT nhận thức Lớp 5 Tuổi 

128 36127 Hát: Xúc xắc xúc xẻ  Âm nhạc Lớp 1 

129 37029 Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê - Mi Âm nhạc Lớp 1 

130 25720 Học hát Dài ngắn Âm nhạc Lớp 1 

131 34986 Ôn tập bài hát, Đọc nhạc, nghe nhạc Âm nhạc Lớp 1 

132 35875 Học hát: Chào người bạn mới đến Âm nhạc Lớp 1 

133 21814 Em giữ sạch đôi tay Đạo đức Lớp 1 

134 24339 Trả lại của rơi Đạo đức Lớp 1 

135 29490 An toàn khi ở nhà Đạo đức Lớp 1 

136 35310 Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ Đạo đức Lớp 1 

137 40251 Gọn gàng, ngăn nắp Đạo đức Lớp 1 

138 43490 Phòng tránh bị điện giật Đạo đức Lớp 1 

139 44418 Phòng, tránh xâm hại Đạo đức Lớp 1 

140 45077 Phòng, tránh tai nạn giao thông Đạo đức Lớp 1 

141 45384 Em giữ sạch đôi tay Đạo đức Lớp 1 

142 46140 Gia đình em Đạo đức Lớp 1 

143 47797 Gọn gàng, ngăn nắp Đạo đức Lớp 1 
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STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

144 51528 Tự giác học tập Đạo đức Lớp 1 

145 51578 Trả lại của rơi Đạo đức Lớp 1 

146 56189 Trả lại của rơi Đạo đức Lớp 1 

147 59118 Sạch sẽ, gọn gàng Đạo đức Lớp 1 

148 60383 Em tự giác làm việc của mình Đạo đức Lớp 1 

149 60654 Trả lại của rơi Đạo đức Lớp 1 

150 61445 Tự giác làm việc nhà Đạo đức Lớp 1 

151 63074 Đi học đúng giờ Đạo đức Lớp 1 

152 13160 Động tác phối hợp GDTC Lớp 1 

153 41345 Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ GDTC Lớp 1 

154 11716 Những việc em thường làm ở nhà HĐ trải nghiệm Lớp 1 

155 26297 Vệ sinh nhà cửa vệ sinh nhà cửa HĐ trải nghiệm Lớp 1 

156 28682 Sử dụng an toàn đồ dùng trong gia đình HĐ trải nghiệm Lớp 1 

157 30500 Bác Hồ kính yêu HĐ trải nghiệm Lớp 1 

158 36884 Bày tỏ yêu thương HĐ trải nghiệm Lớp 1 

159 37797 Cảm xúc của em HĐ trải nghiệm Lớp 1 

160 38452 Em yêu chú bộ đội  HĐ trải nghiệm Lớp 1 

161 41604 Cảm xúc của em HĐ trải nghiệm Lớp 1 

162 48203 Giữ vệ sinh cá nhân HĐ trải nghiệm Lớp 1 

163 51256 Kết bạn không khó HĐ trải nghiệm Lớp 1 

164 55081 Giữ vệ sinh cá nhân HĐ trải nghiệm Lớp 1 

165 55142 Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy HĐ trải nghiệm Lớp 1 

166 61140 Cảm xúc của Em HĐ trải nghiệm Lớp 1 

167 29499 Bài: Ông mặt trời và những đám mây Mĩ thuật Lớp 1 

168 37635 Sự kì diệu của đường nét Mĩ thuật Lớp 1 

169 38908 Những chiếc lá kì diệu Mĩ thuật Lớp 1 

170 40579 Trang trí bằng chấm và nét Mĩ thuật Lớp 1 

171 45181 Phong cảnh quê hương Mĩ thuật Lớp 1 

172 45484 Ngôi nhà và những hình khối quen thuộc Mĩ thuật Lớp 1 

173 51034 Bàn tay kì diệu Mĩ thuật Lớp 1 

174 53374 Nắng và mưa Mĩ thuật Lớp 1 

175 53653 Những chấm tròn thú vị Mĩ thuật Lớp 1 

176 53967 Nét thẳng, nét cong Mĩ thuật Lớp 1 

177 55200 Chiếc bát xinh xắn Mĩ thuật Lớp 1 

178 17621 Is it a plane? - Lesson 1: Words Tiếng Anh Lớp 1 

179 46948 Fruit in Cambodia.  Tiếng Anh Lớp 1 

180 60805 Unit 14: In the toy shop Tiếng Anh Lớp 1 

181 63165 Unit 13: In the scholl canteen Tiếng Anh Lớp 1 

182 57232 Ôm - Ôp Tiếng Việt Lớp 1 

183 58418 Ôn tập và kể chuyện: Cá bò Tiếng Việt Lớp 1 

184 61038 uc ưc Tiếng Việt Lớp 1 
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185 61085 u - ư Tiếng Việt Lớp 1 

186 61272 ao eo  Tiếng Việt Lớp 1 

187 61584 oi - ây  Tiếng Việt Lớp 1 

188 63710 v - y Tiếng Việt Lớp 1 

189 63839 Ôn tập bài 133 uynh uych Tiếng Việt Lớp 1 

190 15080 Phép cộng trong phạm vi 6 Toán học Lớp 1 

191 26647 Phép cộng trong phạm vi 10 Toán học Lớp 1 

192 27782 Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật Toán học Lớp 1 

193 32014 Các số 4, 5, 6 Toán học Lớp 1 

194 34492 Mấy và mấy Toán học Lớp 1 

195 35383 Phép cộng trong phạm vi 10 Toán học Lớp 1 

196 35663 Số 10 Toán học Lớp 1 

197 36056 Phép cộng trong phạm vi 6 Toán học Lớp 1 

198 39587 Phép cộng trong phạm vi 10 Toán học Lớp 1 

199 40829 Xem giờ đúng trên đồng hồ Toán học Lớp 1 

200 41440 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 Toán học Lớp 1 

201 41881 Phép trừ trong phạm vi 10 số trong phép trừ Toán học Lớp 1 

202 42342 So sánh số 4 Toán học Lớp 1 

203 45850 Làm quen với phép cộng, dấu cộng. Toán học Lớp 1 

204 45946 Các số 4, 5, 6 Toán học Lớp 1 

205 46588 Phép cộng trong phạm vi 6 Toán học Lớp 1 

206 46787 Phép cộng phép cộng (trang 45- 46) Toán học Lớp 1 

207 53007 Xem giờ đúng trên đồng hồ Toán học Lớp 1 

208 56652 Phép cộng Toán học Lớp 1 

209 57523 Phép cộng trong phạm vi 10 Toán học Lớp 1 

210 58944 Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông Toán học Lớp 1 

211 59597 Số có 2 chữ số Toán học Lớp 1 

212 14562 Vui đón Tết TN&XH Lớp 1 

213 18476 Lớp học của em TN&XH Lớp 1 

214 22120 Cơ thể em TN&XH Lớp 1 

215 23926 Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật TN&XH Lớp 1 

216 24076 Các giác quan của cơ thể TN&XH Lớp 1 

217 24193 Cây xung quanh em 3 TN&XH Lớp 1 

218 26395 Các bộ phận của con vật TN&XH Lớp 1 

219 27445 Đồ dùng trong nhà TN&XH Lớp 1 

220 34438 Tết và lễ hội năm mới TN&XH Lớp 1 

221 35182 Các bộ phận của con vật TN&XH Lớp 1 

222 36284 An toàn khi ở nhà TN&XH Lớp 1 

223 37315 Vui đón Tết TN&XH Lớp 1 

224 37879 Cùng khám phá quang cảnh xung quanh TN&XH Lớp 1 

225 40271 Con vật quanh em  TN&XH Lớp 1 
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226 41234 Tết Nguyên đán TN&XH Lớp 1 

227 42192 An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà TN&XH Lớp 1 

228 42912 Tết và lễ hội năm mới TN&XH Lớp 1 

229 43597 Đồ dùng trong nhà TN&XH Lớp 1 

230 43808 An toàn trên đường đi TN&XH Lớp 1 

231 44500 Cây xanh quanh em TN&XH Lớp 1 

232 45070 Em yêu cây xanh - Chủ đề: Thực vật và động vật TN&XH Lớp 1 

233 46932 Vui đón Tết TN&XH Lớp 1 

234 48430 Cây xanh quanh em TN&XH Lớp 1 

235 48984 Tết Nguyên đán TN&XH Lớp 1 

236 49182 Lớp học của em TN&XH Lớp 1 

237 51614 Đồ dùng trong nhà TN&XH Lớp 1 

238 52460 Cơ thể em  TN&XH Lớp 1 

239 54085 Thời tiết luôn thay đổi TN&XH Lớp 1 

240 10884 Học bài hát Dàn nhạc trong vườn Âm nhạc Lớp 2 

241 23477 Hát: Dàn nhạc trong vườn Âm nhạc Lớp 2 

242 26928 Hát: Dàn nhạc trong vườn Âm nhạc Lớp 2 

243 28863 Hát: Dàn nhạc trong vườn Âm nhạc Lớp 2 

244 31675 
Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt nam- Vận dụng sáng 

tạo 
Âm nhạc Lớp 2 

245 32656 Hát: Dàn nhạc trong vườn Âm nhạc Lớp 2 

246 33753 Đọc nhạc: Bài số 2 Âm nhạc Lớp 2 

247 35667 Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam Âm nhạc Lớp 2 

248 54430 Đọc nhạc: Bài số 1  Âm nhạc Lớp 2 

249 55760 Vận dụng – Sáng tạo Âm nhạc Lớp 2 

250 56607 Nhạc cụ: Song loan  Âm nhạc Lớp 2 

251 62772 
Ôn tập “Chú chim nhỏ dễ thương” - Nghe nhạc: “Múa sư 

tử thật là vui” 
Âm nhạc Lớp 2 

252 11811 Nhận lỗi và sửa lỗi Đạo đức Lớp 2 

253 12749 Khi em bị lạc Đạo đức Lớp 2 

254 13941 Kính trọng thầy giáo, cô giáo Đạo đức Lớp 2 

255 19992 Yêu quý bạn bè Đạo đức Lớp 2 

256 22595 Vẻ đẹp quê hương em Đạo đức Lớp 2 

257 25130 Kính trọng thầy cô giáo Đạo đức Lớp 2 

258 25252 Yêu quý bạn bè  Đạo đức Lớp 2 

259 27071 Nhận lỗi và sửa lỗi Đạo đức Lớp 2 

260 27807 Khi em bị bắt nạt Đạo đức Lớp 2 

261 30204 Quý trọng thời gian Đạo đức Lớp 2 

262 32657 Quý trọng thời gian  Đạo đức Lớp 2 

263 35211 Quý trọng thời gian Đạo đức Lớp 2 

264 42889 Kính trọng thầy giáo, cô giáo Đạo đức Lớp 2 
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265 45450 Yêu quý bạn bè Đạo đức Lớp 2 

266 49970 Nhận lỗi và sửa lỗi  Đạo đức Lớp 2 

267 51377 Nhận lỗi và sửa lỗi  Đạo đức Lớp 2 

268 56133 Yêu quý bạn bè Đạo đức Lớp 2 

269 56510 Quý trọng thời gian Đạo đức Lớp 2 

270 57618 Bảo quản đồ dùng cá nhân Đạo đức Lớp 2 

271 59646 Vẻ đẹp quê hương em Đạo đức Lớp 2 

272 60356 Vẻ đẹp quê hương em Đạo đức Lớp 2 

273 23989 Bài tập thể dục GDTC Lớp 2 

274 36445 Động tác tay-Trò chơi :Ai nhanh ai đúng GDTC Lớp 2 

275 43619 Bài tập thể dục động tác nhảy và động tác điều hòa GDTC Lớp 2 

276 48176 "Ném trúng đích" GDTC Lớp 2 

277 57253 Động tác vươn thở, động tác tay GDTC Lớp 2 

278 33960 Góc học tập của em HĐ trải nghiệm Lớp 2 

279 34812 Câu chuyện lạc đường hoạt động giáo dục theo chủ đề HĐ trải nghiệm Lớp 2 

280 42699 Gọn gàng, ngăn nắp 2/3 HĐ trải nghiệm Lớp 2 

281 48097 Vui Trung thu HĐ trải nghiệm Lớp 2 

282 51457 Gọn gàng, ngăn nắp tiết HĐ trải nghiệm Lớp 2 

283 58676 Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên HĐ trải nghiệm Lớp 2 

284 61934 Môi trường xanh – cuộc sống xanh HĐ trải nghiệm Lớp 2 

285 12279 Khu vườn vui vẻ Mĩ thuật Lớp 2 

286 16240 Sự kết hợp của các hình cơ bản Mĩ thuật Lớp 2 

287 18411 Phương tiện giao thông Mĩ thuật Lớp 2 

288 23880 Những con vật dưới đạii dương Mĩ thuật Lớp 2 

289 25186 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

290 25808 Chiếc bánh sinh nhật Mĩ thuật Lớp 2 

291 26222 Vui chơi với màu Mĩ thuật Lớp 2 

292 27808 Phương tiện giao thông Mĩ thuật Lớp 2 

293 29736 Phương tiện giao thông Mĩ thuật Lớp 2 

294 32942 Mèo con tinh nghịch Mĩ thuật Lớp 2 

295 35000 Làm quen với nhịp điệu Mĩ thuật Lớp 2 

296 35112 Sự kết hợp thú vị của khối Mĩ thuật Lớp 2 

297 36280 Cặp sách xinh xắn Mĩ thuật Lớp 2 

298 40594 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

299 42382 Vui chơi với màu  Mĩ thuật Lớp 2 

300 43283 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

301 43973 Cổng trường nhộn nhịp Mĩ thuật Lớp 2 

302 44221 Khu rừng thân thiện Mĩ thuật Lớp 2 

303 44601 Khu rừng thân thiện Mĩ thuật Lớp 2 

304 45146 Bầu trời và biển Mĩ thuật Lớp 2 

305 45475 Rừng cây rậm rạp Mĩ thuật Lớp 2 



10 

 

STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

306 47021 Đại dương trong mắt em Mĩ thuật Lớp 2 

307 47264 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

308 47505 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

309 47743 Những con vật dưới đai dương Mĩ thuật Lớp 2 

310 49017 Chủ đề 10. Đồ chơi từ tạo hình con vật Mĩ thuật Lớp 2 

311 49571 Chiếc cặp xinh xắn Mĩ thuật Lớp 2 

312 51947 Chủ đề: Khu rừng nhiệt đới - Chú chim nhỏ Mĩ thuật Lớp 2 

313 52887 Hoa quả mùa xuân Mĩ thuật Lớp 2 

314 54798 Công trường nhộn nhịp Mĩ thuật Lớp 2 

315 56546 Hộp bút thân quen Mĩ thuật Lớp 2 

316 57563 Phương tiện giao thông Mĩ thuật Lớp 2 

317 57880 Chủ đề: Gia đình nhỏ. Chiếc bánh sinh nhật. Mĩ thuật Lớp 2 

318 57916 Chiếc bánh sinh nhật Mĩ thuật Lớp 2 

319 58043 Gương mặt thân quen Mĩ thuật Lớp 2 

320 58261 Bài Khu rừng rậm rạp  Mĩ thuật Lớp 2 

321 59113 Khu rừng thân thiện Mĩ thuật Lớp 2 

322 60244 Những con vật dưới đại dương Mĩ thuật Lớp 2 

323 60416 Vui chơi với màu Mĩ thuật Lớp 2 

324 64012 Cặp sách xinh xắn Mĩ thuật Lớp 2 

325 14992 Mùa Vàng Tiếng Việt Lớp 2 

326 27074 6. Em yêu trường em Tiếng Việt Lớp 2 

327 27365 Những cây sen đá Tiếng Việt Lớp 2 

328 38235 Cảm ơn anh hà mã Tiếng Việt Lớp 2 

329 39276 
Luyện từ và câu: Từ ngữ về hoạt động thể thao, vui chơi. 

Câu nêu hoạt động. 
Tiếng Việt Lớp 2 

330 39321 Tờ là Lê-Gô Tiếng Việt Lớp 2 

331 11699 Bảng chia 2 Toán học Lớp 2 

332 14766 Số hạng- Tổng Toán học Lớp 2 

333 15803 Số bị trừ, số trừ, hiệu Toán học Lớp 2 

334 15907 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 ( tiếp theo) Toán học Lớp 2 

335 16489 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) Toán học Lớp 2 

336 16896 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 Toán học Lớp 2 

337 18606 Số hạng - Tổng Toán học Lớp 2 

338 18708 Các thành phần của phép cộng, phép trừ Toán học Lớp 2 

339 22863 Hình tứ giác Toán học Lớp 2 

340 25265 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Toán học Lớp 2 

341 25559 số bị trừ - số trừ - hiệu Toán học Lớp 2 

342 26257 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

343 26317 Bảng cộng e-learning  Toán học Lớp 2 

344 26756 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 Toán học Lớp 2 

345 27115 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số Toán học Lớp 2 
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346 31142 Các thành phần của phép cộng, phép trừ Toán học Lớp 2 

347 32089 Bảng cộng qua 10 Toán học Lớp 2 

348 32223 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

349 32278 Sắp xếp các số theo thứ tự trong phạm vi 1000 Toán học Lớp 2 

350 32496 Khối trụ, khối cầu Toán học Lớp 2 

351 34176 Số hạng, Tổng (Song ngữ Việt - Anh) Toán học Lớp 2 

352 35217 Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Toán học Lớp 2 

353 35754 Ki-lo-gam (Tiết 1) Toán học Lớp 2 

354 36351 Đường gấp khúc. Hình tứ giác Toán học Lớp 2 

355 37210 Phép cộng ( qua 10) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

356 37457 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

357 37780 Các thành phần của phép cộng, phép trừ Toán học Lớp 2 

358 43112 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu Toán học Lớp 2 

359 43678 Luyện tập - sách KNTT với cuộc sống Toán học Lớp 2 

360 44440 Luyện tập chung Toán học Lớp 2 

361 46463 Luyện tập Toán học Lớp 2 

362 46749 Bảng chia 2 Toán học Lớp 2 

363 46919 Các thành phần của phép cộng, phép trừ  Toán học Lớp 2 

364 48055 Phép cộng có tổng bằng 10 Toán học Lớp 2 

365 49128 Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Toán học Lớp 2 

366 50208 Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét Toán học Lớp 2 

367 50435 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

368 50510 Tia số. Số liền trước, số liền sau Toán học Lớp 2 

369 53106 Phép trừ có hiệu bằng 10 Toán học Lớp 2 

370 53637 Dung tích và đơn vị đo dung tích toán Song Ngữ Toán học Lớp 2 

371 54513 Luyện tập chung Toán học Lớp 2 

372 54920 
Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm 

thẳng hàng  
Toán học Lớp 2 

373 55826 Lựa chọn khả năng Toán học Lớp 2 

374 58693 Lít Toán học Lớp 2 

375 59545 Chắc chắn - Có thể - Không thể Toán học Lớp 2 

376 60703 Phép cộng có tổng bằng 10 Toán học Lớp 2 

377 60755 Khối lượng và đơn vị đo khối lượng Toán học Lớp 2 

378 61045 Ngày – giờ, giờ – phút Toán học Lớp 2 

379 62223 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 Toán học Lớp 2 

380 62283 Khối trụ, khối cầu khối trụ, Khối cầu  Toán học Lớp 2 

381 63940 
Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm 

thẳng hàng 
Toán học Lớp 2 

382 15979 Các mùa trong năm TN&XH Lớp 2 

383 16117 Các mùa trong năm TN&XH Lớp 2 

384 16502 An toàn khi đi trên phương tiện giao thông TN&XH Lớp 2 
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385 16561 Các mùa trong năm TN&XH Lớp 2 

386 18992 Nghề nghiệp của người lớn trong gia đìn TN&XH Lớp 2 

387 19107 Một số sự kiện ở trường em TN&XH Lớp 2 

388 22657 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

389 22671 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

390 22907 Cùng tham gia giao thông TN&XH Lớp 2 

391 25174 Thực vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

392 29536 Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động TN&XH Lớp 2 

393 30376 Đường giao thông TN&XH Lớp 2 

394 30630 Các mùa trong năm TN&XH Lớp 2 

395 31545 Giữ sạch nhà ở TN&XH Lớp 2 

396 32810 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà TN&XH Lớp 2 

397 33912 Động vật sống ở đâu TN&XH Lớp 2 

398 34084 Thực vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

399 34545 Tìm hiểu cơ quan hô hấp TN&XH Lớp 2 

400 34618 Động vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

401 34879 Động vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

402 35914 Động vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

403 36015 An toàn khi đi trên phương tiện giao thông TN&XH Lớp 2 

404 36231 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

405 36313 Hoạt động mua bán hàng hóa TN&XH Lớp 2 

406 37297 Động vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

407 37947 Hoạt động giao thông TN&XH Lớp 2 

408 38112 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

409 39851 Luyện tập ứng phó với thiên tai TN&XH Lớp 2 

410 40470 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

411 40742 Giữ sạch nhà ở TN&XH Lớp 2 

412 40811 Các thế hệ trong gia đình - TN&XH Lớp 2 

413 41439 Tham gia giao thông an toàn TN&XH Lớp 2 

414 41848 Môi trường sống của thực vật và động vật TN&XH Lớp 2 

415 44231 Thực vật sống ở đâu? TN&XH Lớp 2 

416 44930 Hoạt Động Giao Thông TN&XH Lớp 2 

417 45054 Nghề nghiệp TN&XH Lớp 2 

418 45108 Giữ vệ sinh ở nhà TN&XH Lớp 2 

419 45857 Một số thiên tai thường gặp TN&XH Lớp 2 

420 46248 Các mùa trong năm  TN&XH Lớp 2 

421 48052 Nghề nghiệp của người lớn trong gia đìn TN&XH Lớp 2 

422 49674 Nghề nghiệp TN&XH Lớp 2 

423 49804 Các thế hệ trong gia đình  TN&XH Lớp 2 

424 18126 Học bài hát Con chim non Âm nhạc Lớp 3 

425 57724 Kể chuyện âm nhạc : Cá Heo với âm nhạc, giới thiệu tên Âm nhạc Lớp 3 
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nốt nhạc qua trò chơi 

426 24280 Kính yêu Bác Hồ Đạo đức Lớp 3 

427 57110 Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước Đạo đức Lớp 3 

428 60981 Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác Đạo đức Lớp 3 

429 18423 Chủ đề: Con vật thân quen Mĩ thuật Lớp 3 

430 23886 Con vật quen thuộc Mĩ thuật Lớp 3 

431 28047 Vẽ tự do (HĐ cá nhân) Mĩ thuật Lớp 3 

432 28251 Tạo hình SP (HĐ cá nhân) Mĩ thuật Lớp 3 

433 35673 Con vật quen thuộc  Mĩ thuật Lớp 3 

434 41833 Lễ hội quê em Mĩ thuật Lớp 3 

435 42021 Tạo hình SP (HĐ cá nhân) bài trái cây bốn mùa Mĩ thuật Lớp 3 

436 44820 Con vật quen thuộc Mĩ thuật Lớp 3 

437 52877 Bốn mùa Mĩ thuật Lớp 3 

438 59445 Tạo hình con vật (HĐ cá nhân) Mĩ thuật Lớp 3 

439 63158 Chủ đề 7 - Lễ hội quê em Mĩ thuật Lớp 3 

440 48063 Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung Thể dục Lớp 3 

441 60689 Ôn bài thể dục phát triển chung Thể dục Lớp 3 

442 43682 Lesson 5: Reading Tiếng Anh Lớp 3 

443 32670 Ôn chữ hoa Q Tiếng Việt Lớp 3 

444 37735 Bộ đội về làng Tiếng Việt Lớp 3 

445 45801 Nhân hóa Tiếng Việt Lớp 3 

446 50572 Từ ngữ về cộng đồng Tiếng Việt Lớp 3 

447 59338 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Lễ hội. Dấu phẩy Tiếng Việt Lớp 3 

448 62564 Tập Đọc: Mùa thu của em Tiếng Việt Lớp 3 

449 11334 Gõ chữ  ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư Tin học Lớp 3 

450 13976 Làm quen với phần mềm học vẽ Tin học Lớp 3 

451 15885 Người bạn mới của em Tin học Lớp 3 

452 17889 Vẽ đường thẳng, đường cong Tin học Lớp 3 

453 18540 Vẽ đường thẳng, đường cong Tin học Lớp 3 

454 20488 Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ Tin học Lớp 3 

455 25932 Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư Tin học Lớp 3 

456 29170 Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư Tin học Lớp 3 

457 42958 Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu Tin học Lớp 3 

458 46218 Gõ các chữ ă â đ ê ô ơ ư  Tin học Lớp 3 

459 47159 Bàn phím máy tính Tin học Lớp 3 

460 47345 Người bạn mới của em Tin học Lớp 3 

461 56210 Bắt đầu làm việc với máy tính Tin học Lớp 3 

462 56257 Thư mục Tin học Lớp 3 

463 56286 Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng  Tin học Lớp 3 

464 60076 Người bạn mới của em Tin học Lớp 3 

465 60493 Làm quen với phần mềm học vẽ Tin học Lớp 3 
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466 43689 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng 01 Toán học Lớp 3 

467 50952 Bảng nhân 9 Toán học Lớp 3 

468 53896 Góc vuông, góc không vuông Toán học Lớp 3 

469 56028 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán học Lớp 3 

470 58149 Bảng chia Toán học Lớp 3 

471 11349 Cá TN&XH Lớp 3 

472 24279 Lá cây TN&XH Lớp 3 

473 35064 Bệnh lao phổi TN&XH Lớp 3 

474 35117 Bề mặt Trái Đất TN&XH Lớp 3 

475 35544 Hoa tiết 94 TN&XH Lớp 3 

476 36391 Bệnh lao phổi TN&XH Lớp 3 

477 38825 Quả TN&XH Lớp 3 

478 39986 Quả TN&XH Lớp 3 

479 45721 Nên thở như thế nào ?  TN&XH Lớp 3 

480 17369 Học hát bài Chim sáo Âm nhạc Lớp 4 

481 22598 Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản đôn Âm nhạc Lớp 4 

482 37035 Ôn tập Cò lả Âm nhạc Lớp 4 

483 47453 Ôn bài hát Trên ngựa ta phi nhanh Âm nhạc Lớp 4 

484 40432 Tiết kiệm tiền của Đạo đức Lớp 4 

485 40754 Tôn trọng Luật giao thông Đạo đức Lớp 4 

486 40831 Vượt khó trong học tập Đạo đức Lớp 4 

487 62198 Động tác điều hòa – trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” GDTC Lớp 4 

488 57344 Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên HĐ trải nghiệm Lớp 4 

489 62499 Học vui khỏe, an toàn mùa Covid HĐ trải nghiệm Lớp 4 

490 32984 Nước có những tính chất gì? Khoa học Lớp 4 

491 33987 Con người cần gì để sống? Khoa học Lớp 4 

492 37700 Phòng bệnh béo phì Khoa học Lớp 4 

493 38840 Không khí cần cho sự cháy Khoa học Lớp 4 

494 40744 Không khí cần cho sự cháy Khoa học Lớp 4 

495 44289 Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa Khoa học Lớp 4 

496 45388 Tại sao có gió? Khoa học Lớp 4 

497 47952 
Ăn nhiều rau và quả chính. Sử dụng thực phảm sạch và 

an toàn 
Khoa học Lớp 4 

498 54986 Phòng tránh tai nạn đuối nước Khoa học Lớp 4 

499 56422 Bảo vệ bầu không khí trong sạch Khoa học Lớp 4 

500 58670 Nhu cầu không khí của thực vật Khoa học Lớp 4 

501 39163 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa Kĩ thuật Lớp 4 

502 63407 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa Kĩ thuật Lớp 4 

503 13617 Khởi nghĩa Quận Hai Bà Trưng (Năm 40) Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

504 13727 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

505 13935 Đồng bằng Nam Bộ Lịch sử và Địa lí Lớp 4 
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506 14529 Đồng bằng Nam Bộ Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

507 19016 Chiến thắng Ngô Quyền trên sông Bạch Đàng Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

508 20042 Thành phố Huế Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

509 20483 Nước Văn Lang Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

510 24445 Biển, đảo và quần đảo Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

511 29855 
Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Đã bật chế độ 

hỗ trợ trình Đọc màn hình 
Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

512 35250 
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 

938) 
Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

513 35998 
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải 

miền Trung 
Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

514 38810 Dãy Hoàng Liên Sơn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

515 39645 Thành phố Hồ Chí Minh Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

516 40237 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

517 41267 Đồng bằng Nam Bộ Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

518 41654 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

519 45354 
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 

938) 
Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

520 46408 Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

521 51897 Dãy Hoàng Liên Sơn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

522 55942 Quang Trung đại phá quân Thanh ( 1789) Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

523 56158 Đồng bằng Nam bộ Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

524 56200 Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

525 56488 Thành phố Đà Lạt Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

526 63037 Thành phố Đà Nẵng Lịch sử và Địa lí Lớp 4 

527 16848 Môn Mĩ thuật Mĩ thuật Lớp 4 

528 17471 Mỹ Thuật- Vẽ quả dạng hình cấu Mĩ thuật Lớp 4 

529 17500 Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam Mĩ thuật Lớp 4 

530 20441 Sáng tạo với những nếp gấp giấy Mĩ thuật Lớp 4 

531 30399 Tìm hiểu tranh dân gian Mĩ thuật Lớp 4 

532 31301 Những mảng màu thú vị Mĩ thuật Lớp 4 

533 33517 Nặn hoặc xé dán con vật quen thuộc Mĩ thuật Lớp 4 

534 39486 
Tìm hiểu nội dung, hình thức của tranh dân gian Đông Hồ 

và tranh Hàng Trống 
Mĩ thuật Lớp 4 

535 43674 Em tham gia giao thông Mĩ thuật Lớp 4 

536 55209 Tạo bối cảnh không gian. Mĩ thuật Lớp 4 

537 55659 Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật Mĩ thuật Lớp 4 

538 57905 Mĩ thuật Mĩ thuật Lớp 4 

539 44345 
Tập hợp hàng dọc, dóng ngang, điểm số, đứng nghiêm, 

đứng nghỉ 
Thể dục Lớp 4 

540 11523 Unit 2: I'm from Japan - Lesson 1 (Parts 1 and 2) Tiếng Anh Lớp 4 

541 13876 Unit 12: What does your father do? - Lesson 1 (1, 2) Tiếng Anh Lớp 4 
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542 47857 UNIT 19: What animal do you want to see Tiếng Anh Lớp 4 

543 47887 Unit 2: I'm from Japan - Tiếng Anh Lớp 4 

544 10733 Một nhà thơ chân chính Tiếng Việt Lớp 4 

545 15032 Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức Tiếng Việt Lớp 4 

546 17282 Tập Đọc: Ông Trạng thả diều Tiếng Việt Lớp 4 

547 19290 Tre Việt Nam Tiếng Việt Lớp 4 

548 24513 Trống đồng Đông Sơn Tiếng Việt Lớp 4 

549 29293 Tập Đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) Tiếng Việt Lớp 4 

550 44879 Đôi giày ba ta màu xanh Tiếng Việt Lớp 4 

551 47208 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Du lịch - Thám hiểm Tiếng Việt Lớp 4 

552 58474 Tập Đọc: Ăng co Vát Tiếng Việt Lớp 4 

553 16124 Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ Tin học Lớp 4 

554 20170 Chèn và trình bày bảng trong văn bản Tin học Lớp 4 

555 21488 Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu Tin học Lớp 4 

556 29561 Khám phá máy tính Tin học Lớp 4 

557 32951 Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ  Tin học Lớp 4 

558 35339 Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình Tin học Lớp 4 

559 37676 Xoay hình và viết chữ lên hình vẽ Tin học Lớp 4 

560 38075 Xoay hình và viết chữ lên hình vẽ Tin học Lớp 4 

561 41900 Xoay hình và viết chữ lên hình vẽ Tin học Lớp 4 

562 14163 Tính chất giao hoán của phép cộng Toán học Lớp 4 

563 17268 Tìm số trung bình cộng Toán học Lớp 4 

564 23485 Biểu thức có chứa ba chữ Toán học Lớp 4 

565 30171 Góc nhọn, góc tù Toán học Lớp 4 

566 33314 Hai đường thẳng song song Toán học Lớp 4 

567 33938 So sánh các số có nhiều chữ số Toán học Lớp 4 

568 36310 Biểu thức có chứa hai chữ Toán học Lớp 4 

569 36790 Biểu thức có chứa hai chữ Toán học Lớp 4 

570 37542 Luyện tập chung Toán học Lớp 4 

571 44916 So sánh các số có nhiều chữ số Toán học Lớp 4 

572 45125 Luyện tập chung Toán học Lớp 4 

573 45809 Tìm số trung bình cộng Toán học Lớp 4 

574 47080 Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( tiếp theo ) Toán học Lớp 4 

575 54442 Hình bình hành Toán học Lớp 4 

576 36159 Dàn đồng ca mùa hạ Âm nhạc Lớp 5 

577 44956 Học Hát : Bài Tre ngà bên lăng Bác Âm nhạc Lớp 5 

578 18924 Tình bạn Đạo đức Lớp 5 

579 39978 Tình bạn  Đạo đức Lớp 5 

580 63991 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  Đạo đức Lớp 5 

581 26918 Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung GDTC Lớp 5 

582 27351 Ôn 2 động tác trong bài thể dục phát triển chung GDTC Lớp 5 
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583 41613 Động tác vươn thở và động tác tay bài TDPTC GDTC Lớp 5 

584 46980 Động tác vươn thở, động tác tay GDTC Lớp 5 

585 60280 Động tác chân GDTC Lớp 5 

586 62633 Bài thể dục phát triển chung GDTC Lớp 5 

587 27181 Phòng tránh bị xâm hại Khoa học Lớp 5 

588 29552 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Khoa học Lớp 5 

589 29650 Sự sinh sản của thực vật có hoa Khoa học Lớp 5 

590 32018 Phòng tránh bị xâm hại Khoa học Lớp 5 

591 32415 Phòng bệnh sốt rét Khoa học Lớp 5 

592 32996 Sự sinh sản của côn trùng Khoa học Lớp 5 

593 34113 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? Khoa học Lớp 5 

594 34268 Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ Khoa học Lớp 5 

595 36433 Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ Khoa học Lớp 5 

596 36651 Sự sinh sản của động vật Khoa học Lớp 5 

597 37829 Phòng bệnh sốt xuất huyết Khoa học Lớp 5 

598 38232 Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Khoa học Lớp 5 

599 39538 Sự sinh sản của ếch Khoa học Lớp 5 

600 41349 Sự sinh sản của ếch Khoa học Lớp 5 

601 42977 Sự chuyển thể của chất Khoa học Lớp 5 

602 44352 Dùng thuốc an toàn Khoa học Lớp 5 

603 47145 Sự sinh sản của thực vật có hoa Khoa học Lớp 5 

604 48646 Phòng Tránh Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ Khoa học Lớp 5 

605 49136 Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ Khoa học Lớp 5 

606 49487 Phòng tránh bị xâm hại Khoa học Lớp 5 

607 55399 Sự sinh sản của côn trùng Khoa học Lớp 5 

608 55712 Đá Vôi Khoa học Lớp 5 

609 56157 Sự sinh sản Khoa học Lớp 5 

610 49294 Thức ăn nuôi gà Kĩ thuật Lớp 5 

611 17817 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

612 22407 Sông ngòi Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

613 24337 Đất và rừng Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

614 32147 Lâm nghiệp và thủy sản Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

615 33284 Tiến vào Dinh Độc Lập Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

616 38254 Các dân tộc, sự phân bố dân cư Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

617 39815 Hoàn thành thống nhất đất nước Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

618 43548 Châu Đại Dương. Châu Nam Cực Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

619 44752 Địa lí Việt Nam các dân tộc, sự phân bố dân cư Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

620 45485 Địa lí Việt Nam đất và rừng Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

621 54044 Địa lí Việt Nam Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

622 62347 Châu Phi Lịch sử và Địa lí Lớp 5 

623 11407 Tạo sản phẩm mĩ theo chủ đề nông thôn Mĩ thuật Lớp 5 
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624 11772 Họa tiết trang trí - Trang trí đường diềm cho đồ vật Mĩ thuật Lớp 5 

625 14236 Vẽ tranh đề tài Giao thông thành thị Mĩ thuật Lớp 5 

626 19174 Sáng tạo với những chiếc lá Mĩ thuật Lớp 5 

627 23779 Xem tranh "Bác Hồ đi công tác" Mĩ thuật Lớp 5 

628 34945 Trường Em Mĩ thuật Lớp 5 

629 39594 Sáng tạo với những chiếc lá Mĩ thuật Lớp 5 

630 42166 Sáng tạo với những chiếc lá Mĩ thuật Lớp 5 

631 47348 Sáng tạo với những chiếc lá Mĩ thuật Lớp 5 

632 49160 Chú bộ đội của chúng em Mĩ thuật Lớp 5 

633 58203 Sự liên kết thú vị của cac hình khối. Mĩ thuật Lớp 5 

634 62374 Động tác chân Thể dục Lớp 5 

635 11587 
Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson 

2: part 1, 2, 3 (page 54) 
Tiếng Anh Lớp 5 

636 11604 
Unit 18: What will the weather be like tomorrow?; 

Lesson 2: part 1, 2, 3 (page 54) 
Tiếng Anh Lớp 5 

637 30592 Unit 13: Where did you go on holiday? Tiếng Anh Lớp 5 

638 32251 Lesson 1: Part 1,2,3 Tiếng Anh Lớp 5 

639 53575 What did you see at the zoo? Tiếng Anh Lớp 5 

640 58438 Unit 17: What would you like to eat? Tiếng Anh Lớp 5 

641 60329 Unit 12: Don't ride your bike too fast!_Lesson 1,2 Tiếng Anh Lớp 5 

642 64154 Unit 16: Where's the post office? Tiếng Anh Lớp 5 

643 11370 Kể chuyện: Tính vĩ cầm ở Mỹ Lai Tiếng Việt Lớp 5 

644 18804 Tập Đọc: Thư gửi các học sinh Tiếng Việt Lớp 5 

645 20780 Phong cảnh đền Hùng Tiếng Việt Lớp 5 

646 31323 Tập Đọc: Những người bạn tốt Tiếng Việt Lớp 5 

647 31838 Đại từ Tiếng Việt Lớp 5 

648 35324 Tập Đọc: Kì diệu rừng xanh Tiếng Việt Lớp 5 

649 36633 Ôn tập về từ loại Tiếng Việt Tiếng Việt Lớp 5 

650 36708 Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa Tiếng Việt Lớp 5 

651 37262 Tập Đọc: Đất Cà Mau Tiếng Việt Lớp 5 

652 37719 Tập Đọc: Út Vịnh Tiếng Việt Lớp 5 

653 48471 Tập Đọc: Bầm ơi Tiếng Việt Lớp 5 

654 57728 Tập Đọc: Sự sụp đổ của chế độ a -pác-thai Tiếng Việt Lớp 5 

655 61109 Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Tiếng Việt Lớp 5 

656 12483 Chèn âm thanh và bài trình chiếu Tin học Lớp 5 

657 35091 Chèn hình ảnh vào văn bản Tin học Lớp 5 

658 38386 Thư điện tử (Email) Tin học Lớp 5 

659 55705 Thư điện tử (Email) Tin học Lớp 5 

660 59082 Chèn âm thanh và bài trình chiếu Tin học Lớp 5 

661 16376 Ôn tập và bổ sung về giải toán Toán học Lớp 5 

662 19706 Héc-ta Toán học Lớp 5 
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663 25813 Trừ số đo thời gian Toán học Lớp 5 

664 29392 Tỉ số phần trăm Toán học Lớp 5 

665 32279 Quãng đường Toán học Lớp 5 

666 33082 Vận tốc Toán học Lớp 5 

667 33614 Vận tốc Toán học Lớp 5 

668 35665 Luyện tập chung Toán học Lớp 5 

669 39957 Luyện tập về tính diện tích Toán học Lớp 5 

670 41446 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) Toán học Lớp 5 

671 44249 
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp 

chữ nhật. 
Toán học Lớp 5 

672 50119 Diện tích hình thang Toán học Lớp 5 

673 50536 Thời gian Toán học Lớp 5 

674 53936 Quãng đường Toán học Lớp 5 

675 56468 Thể tích của một hình Toán học Lớp 5 

676 58557 Hình tam giác Toán học Lớp 5 

677 10258 
Học hát: “Bác Hồ - Người cho em tất cả” - Nghe nhạc: 

Bài hát “Việt Nam quê hương tôi” 
Âm nhạc Lớp 6 

678 12885 Hát: bài hát Đời sống không già vì có chúng em Âm nhạc Lớp 6 

679 17419 Bài hát Tháng năm học trò Âm nhạc Lớp 6 

680 36100 Hát: bài hát Đời sống không già vì có chúng em Âm nhạc Lớp 6 

681 38413 Hát: bài hát Đời sống không già vì có chúng em Âm nhạc Lớp 6 

682 39393 Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue Danube Âm nhạc Lớp 6 

683 39621 Hát: Bài hát Những ước mơ Âm nhạc Lớp 6 

684 40690 Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn piano Âm nhạc Lớp 6 

685 54066 Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn piano  Âm nhạc Lớp 6 

686 54284 Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận Âm nhạc Lớp 6 

687 60219 Hát: bài hát Đời sống không già vì có chúng em Âm nhạc Lớp 6 

688 62435 Hát: Bài hát Mưa rơi Âm nhạc Lớp 6 

689 64124 Nghe trích đoạn tác phẩm Cung đàn đất nước Âm nhạc Lớp 6 

690 20020 Tranh in hoa lá – Chủ đề; Biểu cảm của sắc màu 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

691 22908 Họa tiết trống đồng 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

692 23259 Hát Kí hiệu 7 bậc cơ bản bằng hệ thống chữ cái La-Tinh 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

693 39856 

Ôn tập Lí cây đa -Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu -Nghe nhạc: 

Việt Nam quê hương tôi -Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ 

Đỗ Nhuận 

Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

694 42266 
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn Piano. Ôn bài hát 

Con đường học trò 

Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

695 54053 

Ôn tập bài hát Lí cây đa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ 

và động tác cơ thể. - Nghe bài hát Việt Nam quê hương 

tôi. - Nhạc sĩ Đỗ Nhuận 

Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 
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696 58295 Hát bài hát  Con đường học trò 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 6 

697 32374 Chi tiêu hợp lý Bài giảng khác Lớp 6 

698 14957 An toàn điện trong gia đình Công nghệ Lớp 6 

699 15402 Khái quát về nhà ở Công nghệ Lớp 6 

700 16189 Lựa chọn và sử dụng trang phục Công nghệ Lớp 6 

701 19666 Khái quát về nhà ở Công nghệ Lớp 6 

702 20160 Thực phẩm và dinh dưỡng Công nghệ Lớp 6 

703 20980 Ngôi nhà thông minh Công nghệ Lớp 6 

704 22224 Thực phẩm và dinh dưỡng Công nghệ Lớp 6 

705 23459 Ngôi nhà thông minh Công nghệ Lớp 6 

706 23856 Ngôi nhà thông minh Công nghệ Lớp 6 

707 30092 Ngôi nhà thông minh Công nghệ Lớp 6 

708 36538 Trang phục trong đời sống Công nghệ Lớp 6 

709 37195 Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm Công nghệ Lớp 6 

710 37709 Xây dựng nhà ở  Công nghệ Lớp 6 

711 40480 Xây dựng nhà ở Công nghệ Lớp 6 

712 43957 Ngôi nhà thông minh Công nghệ Lớp 6 

713 45049 Thời trang Công nghệ Lớp 6 

714 46413 Đèn điện Công nghệ Lớp 6 

715 46965 An toàn điện trong gia đình Công nghệ Lớp 6 

716 53779 Sử dụng năng lượng Công nghệ Lớp 6 

717 57373 An toàn điện trong gia đình Công nghệ Lớp 6 

718 59214 Sử dụng năng lượng trong gia đình Công nghệ Lớp 6 

719 13685 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Địa lí Lớp 6 

720 35775 Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo Địa lí Lớp 6 

721 43114 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Địa lí Lớp 6 

722 43694 Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu Địa lí Lớp 6 

723 48143 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Địa lí Lớp 6 

724 55736 Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa Địa lí Lớp 6 

725 60718 Thủy Quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà Địa lí Lớp 6 

726 11419 Yêu Thương Con Người GDCD Lớp 6 

727 14352 Yêu thương con người GDCD Lớp 6 

728 15299 Siêng năng, kiên trì GDCD Lớp 6 

729 16999 Tôn trọng sự thật GDCD Lớp 6 

730 20188 Tiết kiệm GDCD Lớp 6 

731 21407 Tự lập GDCD Lớp 6 

732 31817 Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ GDCD Lớp 6 

733 32242 Yêu thương con người GDCD Lớp 6 

734 38599 Siêng năng, kiên trì GDCD Lớp 6 

735 42237 Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ GDCD Lớp 6 
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736 45483 Yêu thương con người GDCD Lớp 6 

737 49893 Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên  GDCD Lớp 6 

738 54031 Tiết kiệm. GDCD Lớp 6 

739 27743 Ứng phó với thiên tai HĐ trải nghiệm Lớp 6 

740 41559 Chăm sóc cuộc sống cá nhân HĐ trải nghiệm Lớp 6 

741 56889 1: Tự chăm sóc bản thân HĐ trải nghiệm Lớp 6 

742 61440 Giao tiếp phù hợp HĐ trải nghiệm Lớp 6 

743 14615 Sự lớn lên và phân chia của tế bào Khoa học Lớp 6 

744 11963 Oxygen KHTN Lớp 6 

745 12732 Virus KHTN Lớp 6 

746 12826 Oxygen KHTN Lớp 6 

747 17655 Đo chiều dài, khối lượng và thời gian KHTN Lớp 6 

748 17927 Virus KHTN Lớp 6 

749 19569 Đo nhiệt độ KHTN Lớp 6 

750 19819 Cơ thể sinh vật KHTN Lớp 6 

751 20871 Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ KHTN Lớp 6 

752 23097 Tác dụng của lực KHTN Lớp 6 

753 23536 Đa dạng sinh học KHTN Lớp 6 

754 25427 Đo nhiệt độ KHTN Lớp 6 

755 32680 Lực ma sát KHTN Lớp 6 

756 34023 Lực ma sát  KHTN Lớp 6 

757 34158 Oxygen KHTN Lớp 6 

758 34286 Nhiên liệu và an ninh năng lượng KHTN Lớp 6 

759 34499 Vật sống và vật không sống KHTN Lớp 6 

760 34673 Đo khối lượng KHTN Lớp 6 

761 35715 Oxygen KHTN Lớp 6 

762 35799 Tiết kiệm năng lượng KHTN Lớp 6 

763 36115 Bài 49. Năng lượng hao phí KHTN Lớp 6 

764 38410 Lực là gì? KHTN Lớp 6 

765 41292 Đo chiều dài KHTN Lớp 6 

766 41556 Đo chiều dài KHTN Lớp 6 

767 45640 Tế bào- đơn vị cơ sở của sự sống KHTN Lớp 6 

768 47493 Hệ Mặt Trời KHTN Lớp 6 

769 48032 Oxygen KHTN Lớp 6 

770 48706 Nấm KHTN Lớp 6 

771 48834 Đo chiều dài KHTN Lớp 6 

772 48920 Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể KHTN Lớp 6 

773 49040 Lực và tác dụng của lực KHTN Lớp 6 

774 49329 Đa dạng thế giới sống KHTN Lớp 6 

775 50052 Chất tinh khiết - Hỗn hợp KHTN Lớp 6 

776 50347 Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực KHTN Lớp 6 
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phẩm 

777 50872 Oxygen - Không khí KHTN Lớp 6 

778 51274 Hệ Mặt Trời KHTN Lớp 6 

779 51426 Động vật KHTN Lớp 6 

780 51518 Hệ Mặt Trời và Ngân Hà KHTN Lớp 6 

781 52576 
Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt 

Trời và Ngân Hà 
KHTN Lớp 6 

782 52763 Vi khuẩn KHTN Lớp 6 

783 54553 Hệ Mặt Trời KHTN Lớp 6 

784 55003 Oxygen KHTN Lớp 6 

785 63425 Đa dạng nấm KHTN Lớp 6 

786 11754 Ai Cập và Lưỡng Hà Cổ Đại Lịch sử Lớp 6 

787 14739 Ai Cập cổ đại Lịch sử Lớp 6 

788 25025 Xã hội nguyên thủy Lịch sử Lớp 6 

789 25105 Nguồn gốc loài người Lịch sử Lớp 6 

790 26585 Thời gian trong lịch sử Lịch sử Lớp 6 

791 34755 Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc Lịch sử Lớp 6 

792 41518 Nguồn gốc loài người Lịch sử Lớp 6 

793 45553 Nước văn lang âu lạc Lịch sử Lớp 6 

794 49548 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X Lịch sử Lớp 6 

795 50864 Xã hội nguyên thủy Lịch sử Lớp 6 

796 54357 Xã hội nguyên thủy Lịch sử Lớp 6 

797 58319 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Lịch sử Lớp 6 

798 59142 Ấn Độ cổ đại Lịch sử Lớp 6 

799 59602 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ VII Lịch sử Lớp 6 

800 63551 Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc Lịch sử Lớp 6 

801 11075 Trái Đất trong hệ Mặt Trời Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

802 14219 Trái Đất trong hệ Mặt Trời Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

803 14641 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

804 21134 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

805 21629 Trái Đất trong hệ Mặt Trời Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

806 23892 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

807 24034 Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

808 24109 Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

809 24933 Lớp vỏ khí. Khối Khí. Khí áp và gió trên Trái Đất Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

810 25127 
Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động 

đất 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

811 25597 Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

812 26071 
Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ 

quả địa lí 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

813 29334 Tìm đường đi trên bản đồ Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

814 29411 Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước Lịch sử và Địa lí Lớp 6 
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của Trái Đất 

815 29602 Khí hậu và biến đổi khí hậu Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

816 29955 Núi lửa và động đất Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

817 30700 Tìm đường đi trên bản đồ Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

818 31298 Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

819 32620 
Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của 

Trái Đất 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

820 34008 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

821 35555 
Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động 

đất 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

822 35977 
Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động 

đất địa lí 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

823 36786 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

824 37176 Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

825 38046 
Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm 

trên bản đồ 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

826 39217 
Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước 

của Trái Đất 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

827 40907 
Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ 

quả địa lí 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

828 41130 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả  Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

829 43281 
Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả 

địa lí 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

830 44082 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu (tiết 29) Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

831 44613 Khí áp và Gió Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

832 44987 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên 49-50 Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

833 45133 Các dạng địa hình chính. Khoáng sản Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

834 45955 Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ và mưa Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

835 46144 Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

836 47904 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

837 48079 Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

838 50605 Thời tieet và khí hậu. Biến đổi khí hậu Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

839 50982 
Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản 

đồ 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

840 51392 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

841 51437 Chuyển động tư quay quanh trục của trái đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

842 52752 Trái Đất trong hệ Mặt Trời Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

843 54243 Trái Đất trong hệ Mặt Trời Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

844 56281 
Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước 

của Trái Đất 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

845 57657 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

846 59005 Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

847 60019 Biển và đại dương  Lịch sử và Địa lí Lớp 6 
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848 61105 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu4 Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

849 61301 
Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản 

đồ 
Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

850 62434 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió tiết 46 Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

851 63384 Núi lửa và động đất Lịch sử và Địa lí Lớp 6 

852 21378 Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội Mĩ thuật Lớp 6 

853 21558 Tranh in hoa, lá Mĩ thuật Lớp 6 

854 30666 Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại Mĩ thuật Lớp 6 

855 37806 Thiết kế quà lưu niệm Mĩ thuật Lớp 6 

856 39933 Những hình vẽ trong hang động Mĩ thuật Lớp 6 

857 48943 Sáng tạo họatrí Mĩ thuật Lớp 6 

858 50190 Tranh vẽ theo giai điệu Âm nhạc Mĩ thuật Lớp 6 

859 52106 Tranh in hoa lá Mĩ thuật Lớp 6 

860 55239 Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng Mĩ thuật Lớp 6 

861 63144 Tạo hình ngôi nhà Mĩ thuật Lớp 6 

862 10707 Viết Ngữ văn Lớp 6 

863 11932 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

864 11979 Gió lạnh đầu mùa Ngữ văn Lớp 6 

865 12644 Đọc – Những cánh buồm Ngữ văn Lớp 6 

866 12770 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

867 12955 Trạng ngữ và chức năng liên kết câu của trạng ngữ Ngữ văn Lớp 6 

868 16317 Chuyện cổ nước mình Ngữ văn Lớp 6 

869 17965 Gấu con chân vòng kiềng Ngữ văn Lớp 6 

870 17985 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

871 18803 Giọt sương đêm Ngữ văn Lớp 6 

872 18999 Con chào mào Ngữ văn Lớp 6 

873 19031 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

874 19267 Khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 6 

875 20695 Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương) Ngữ văn Lớp 6 

876 21782 Cô Tô Ngữ văn Lớp 6 

877 22154 Cây tre Việt Nam Ngữ văn Lớp 6 

878 22665 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

879 23339 
Đọc kết nối chủ điểm: Về bài ca dao "Đứng bên ni đồng, 

ngó bên tê đồng" 
Ngữ văn Lớp 6 

880 23688 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

881 25436 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

882 27666 Đọc gió lạnh đầu mùa Ngữ văn Lớp 6 

883 28179 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

884 29119 Viết Ngữ văn Lớp 6 

885 29551 
"À ơi tay mẹ" (Bình Nguyên); "Về thăm mẹ" (Đinh Nam 

Khương) 
Ngữ văn Lớp 6 

886 29887 Yêu thương và chia sẻ - Con chào mào Ngữ văn Lớp 6 
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887 30206 Đọc cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

888 32708 Cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

889 33030 Đọc trái Đất - cái nôi của sự sống Ngữ văn Lớp 6 

890 33484 Giọt sương đêm Ngữ văn Lớp 6 

891 33487 Văn bản: Chuyện cổ tích về loài người Ngữ văn Lớp 6 

892 34932 Thực hành Đọc hiểu: "Gấu con chân vòng kiềng". Ngữ văn Lớp 6 

893 36370 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

894 37353 Nếu cậu muốn có một người bạn. Ngữ văn Lớp 6 

895 37900 
"À ơi tay mẹ" (Bình Nguyên); "Về thăm mẹ" (Đinh Nam 

Khương) 
Ngữ văn Lớp 6 

896 38163 Nếu cậu muốn có một người bạn Ngữ văn Lớp 6 

897 38855 Đọc bắt nạt Ngữ văn Lớp 6 

898 39020 Đọc văn bản: Bắt nạt Ngữ văn Lớp 6 

899 39716 Đọc thương nhớ bầy ong Ngữ văn Lớp 6 

900 42442 Trái đất- cái nôi của sự sống Ngữ văn Lớp 6 

901 42911 Đọc văn bản: Cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

902 42917 Văn bản "Chuyện cổ nước mình" Ngữ văn Lớp 6 

903 45357 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

904 46227 Trái đất – cái nôi của sự sống Ngữ văn Lớp 6 

905 46256 Thực hành Đọc hiểu "Ca dao Việt Nam" Ngữ văn Lớp 6 

906 47747 Đọc văn bản Chuyện cổ tích về loài người Ngữ văn Lớp 6 

907 47983 Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập. Ngữ văn Lớp 6 

908 48977 Thánh Gióng Ngữ văn Lớp 6 

909 49094 
"Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn độc lập"" (Theo Bùi Đình 

Phong); "Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ" 
Ngữ văn Lớp 6 

910 49634 Việt Nam quê hương ta Ngữ văn Lớp 6 

911 50894 Nếu cậu muốn có một người bạn Ngữ văn Lớp 6 

912 52069 
"Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); "Đồng Tháp Mười mùa 

nước nổi" (Văn Công Hùng)  
Ngữ văn Lớp 6 

913 52174 
"À ơi tay mẹ" (Bình Nguyên); "Về thăm mẹ" (Đinh Nam 

Khương) 
Ngữ văn Lớp 6 

914 52517 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

915 52985 Đọc chuyện cổ tích về loài người Ngữ văn Lớp 6 

916 53156 Thực hành Tiếng Việt: Thành ngữ Ngữ văn Lớp 6 

917 53436 
Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn, Từ 

phức 
Ngữ văn Lớp 6 

918 53707 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

919 54514 À ơi tay mẹ Ngữ văn Lớp 6 

920 55161 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

921 55627 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

922 55644 Bức tranh của em gái tôi Ngữ văn Lớp 6 

923 55869 Cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 



26 

 

STT Mã bài Tên bài Môn Lớp 

924 56299 Đọc hang Én Ngữ văn Lớp 6 

925 57478 Chuyện cổ nước mình Ngữ văn Lớp 6 

926 57820 Cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

927 57900 Đọc 4 Ngữ văn Lớp 6 

928 57976 
"Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); "Đồng Tháp Mười mùa 

nước nổi" (Văn Công Hùng) 
Ngữ văn Lớp 6 

929 58242 Cây tre Việt Nam Ngữ văn Lớp 6 

930 58458 Cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

931 59197 Việt Nam quê hương ta Ngữ văn Lớp 6 

932 59737 Đọc nếu cậu muốn có một người bạn Ngữ văn Lớp 6 

933 60352 Đọc : "Chuyện cổ tích về loài người" Ngữ văn Lớp 6 

934 60361 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

935 60810 Đọc 6, 7: Nếu cậu muốn có một người bạn Ngữ văn Lớp 6 

936 60906 Đọc Ngữ văn Lớp 6 

937 61438 Đọc: "Cô Tô" Ngữ văn Lớp 6 

938 61505 Đọc: "Cô Tô" Ngữ văn Lớp 6 

939 62795 Đọc văn bản: Thạch Sanh Ngữ văn Lớp 6 

940 62800 Sọ dừa Ngữ văn Lớp 6 

941 63004 Thạch Sanh Ngữ văn Lớp 6 

942 63731 cô bé bán diêm Ngữ văn Lớp 6 

943 34625 Bài thể dục liên hoàn Thể dục Lớp 6 

944 11708 A closer look Tiếng Anh Lớp 6 

945 12943 Unit 2: School-Lesson 3: Literature Tiếng Anh Lớp 6 

946 13542 LESSON 5: Skills Tiếng Anh Lớp 6 

947 15120 Lesson 2: A Closer look Tiếng Anh Lớp 6 

948 28014 Lesson 2: Reading – The Ugliest Animals? Tiếng Anh Lớp 6 

949 40077 Lesson 1: Getting started Tiếng Anh Lớp 6 

950 42841 Lesson 5: Skills Tiếng Anh Lớp 6 

951 46892 Unit 6: Community services Tiếng Anh Lớp 6 

952 47290 Lesson 1: Getting Started Tiếng Anh Lớp 6 

953 47636 Unit 2- Lesson 2.1: Vocabulary Tiếng Anh Lớp 6 

954 54230 Unit 6 Our Tet Holiday Tiếng Anh Lớp 6 

955 54767 Unit 9: Cities of the world Tiếng Anh Lớp 6 

956 55611 A closer look Tiếng Anh Lớp 6 

957 56033 Lesson 1. Getting started Tiếng Anh Lớp 6 

958 56433 Unit 2: School Tiếng Anh Lớp 6 

959 58450 Unit 3: Wild life - Lesson 1: Vocabulary Tiếng Anh Lớp 6 

960 61313 Lesson 1: Getting started Tiếng Anh Lớp 6 

961 10274 Mạng có dây và mạng không dây Tin học Lớp 6 

962 10505 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

963 11358 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 
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964 12364 Dữ liệu trong máy tính Tin học Lớp 6 

965 12385 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

966 12761 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

967 12771 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

968 13751 Mạng máy tính Tin học Lớp 6 

969 13899 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

970 14105 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

971 14115 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

972 14274 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

973 15733 Các cấu trúc điều khiển Tin học Lớp 6 

974 16556 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

975 16759 Internet Tin học Lớp 6 

976 18145 Tìm kiếm thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

977 18327 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

978 18344 Thông Tin Trong Máy Tính Tin học Lớp 6 

979 18756 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

980 18876 Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

981 20095 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

982 20150 Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính Tin học Lớp 6 

983 20269 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

984 21661 Thuật toán Tin học Lớp 6 

985 22054 Dữ liệu trong máy tính Tin học Lớp 6 

986 22341 
Máy tính và cộng đồng (Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ 

liệu trong máy tính) 
Tin học Lớp 6 

987 22573 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

988 22909 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

989 22941 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

990 23078 Internet Tin học Lớp 6 

991 23749 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

992 25202 Sơ đồ tư duy Tin học Lớp 6 

993 25418 Mạng máy tính Tin học Lớp 6 

994 25497 Mặt trái của Internet Tin học Lớp 6 

995 26477 Internet Tin học Lớp 6 

996 29323 Sơ đồ tư duy Tin học Lớp 6 

997 29630 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

998 29874 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

999 31033 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

1000 31633 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

1001 32307 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

1002 32345 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

1003 32569 Mạng máy tính Tin học Lớp 6 
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1004 33676 Thư điện tử Tin học Lớp 6 

1005 34919 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

1006 35684 Dữ liệu trong máy tính Tin học Lớp 6 

1007 36335 Internet Tin học Lớp 6 

1008 36990 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

1009 37448 Mạng máy tính Tin học Lớp 6 

1010 40834 Thư điện tử Tin học Lớp 6 

1011 40932 Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

1012 40974 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1013 42478 Internet Tin học Lớp 6 

1014 43001 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

1015 43118 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

1016 43299 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1017 44147 Trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học Lớp 6 

1018 44163 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

1019 44594 Mặt trái của Internet Tin học Lớp 6 

1020 46126 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

1021 46429 Thông tin trong máy tính 6 Tin học Lớp 6 

1022 48029 Các thành phần của mạng máy tính Tin học Lớp 6 

1023 51621 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 6 

1024 51786 Thông tin trong máy tính Tin học Lớp 6 

1025 52136 Internet Tin học Lớp 6 

1026 53440 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1027 54680 Thuật toán Tin học Lớp 6 

1028 56231 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

1029 58605 Mạng máy tính Tin học Lớp 6 

1030 62588 Xử lí thông tin Tin học Lớp 6 

1031 62793 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1032 63608 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1033 63616 An toàn thông tin trên Internet Tin học Lớp 6 

1034 10577 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán học Lớp 6 

1035 10787 Số nguyên tố Toán học Lớp 6 

1036 10797 Số nguyên tố  Toán học Lớp 6 

1037 10817 Hình chữ nhật. Hình thoi  Toán học Lớp 6 

1038 10972 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán học Lớp 6 

1039 10976 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán học Lớp 6 

1040 10999 Hình chữ nhật. Hình thoi Toán học Lớp 6 

1041 11057 Hai bài toán về phân số Toán học Lớp 6 

1042 11160 Thứ tự thực hiên các phép tính Toán học Lớp 6 

1043 11652 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1044 11655 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều Toán học Lớp 6 
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1045 11868 Đối xứng trong thực tiễn Toán học Lớp 6 

1046 11889 
Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang 

cân 
Toán học Lớp 6 

1047 18952 Hình có tâm đối xứng Toán học Lớp 6 

1048 22191 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1049 32700 Tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1050 43592 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1051 44522 Tập hợp, Phần tử của tập hợp Toán học Lớp 6 

1052 45118 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1053 45948 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên ppct Toán học Lớp 6 

1054 46322 Hình chữ nhật Toán học Lớp 6 

1055 46371 Ước chung. Ước chung lớn nhất Toán học Lớp 6 

1056 46409 Tập hợp Toán học Lớp 6 

1057 46540 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Toán học Lớp 6 

1058 46639 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán học Lớp 6 

1059 46665 Hình tam giác đều Toán học Lớp 6 

1060 47016 Trung điểm của đoạn thẳng Toán học Lớp 6 

1061 47566 Số thập phân Toán học Lớp 6 

1062 47640 Phép nhân và phép chia phân số. Toán học Lớp 6 

1063 47834 
Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn 

giản 
Toán học Lớp 6 

1064 48126 Xác suất thực nghiệm Toán học Lớp 6 

1065 48232 
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên 

tố 
Toán học Lớp 6 

1066 48378 Tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1067 48403 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều Toán học Lớp 6 

1068 48475 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán học Lớp 6 

1069 48530 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1070 48536 Ước chung. Ước chung lớn nhất Toán học Lớp 6 

1071 48688 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều  Toán học Lớp 6 

1072 50397 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1073 55780 Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều Toán học Lớp 6 

1074 55993 Chu vi, diện tích của một số tứ giác đã học Toán học Lớp 6 

1075 56113 Dấu hiệu chia hết Toán học Lớp 6 

1076 56238 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán học Lớp 6 

1077 56248 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều Toán học Lớp 6 

1078 56632 Số nguyên tố Toán học Lớp 6 

1079 56684 Tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1080 57541 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Toán học Lớp 6 

1081 57845 Ước lượng và làm tròn số Toán học Lớp 6 

1082 58659 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1083 59117 Hình chữ nhật. Hình thoi Toán học Lớp 6 
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1084 59126 Thứ tự thực hiện phép tính Toán học Lớp 6 

1085 59901 Hình tam giác đều – Hình lục giác đều Toán học Lớp 6 

1086 59918 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán học Lớp 6 

1087 59993 Số nguyên tố, hợp số Toán học Lớp 6 

1088 60148 Ước chung, ước chung lớn nhất  Toán học Lớp 6 

1089 61368 Phép cộng các số nguyên Toán học Lớp 6 

1090 61677 Ước chung, ước chung lớn nhất Toán học Lớp 6 

1091 62305 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều  Toán học Lớp 6 

1092 62891 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn Toán học Lớp 6 

1093 62964 Giá trị phân số của một số Toán học Lớp 6 

1094 63196 Tập hợp các số nguyên Toán học Lớp 6 

1095 63359 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều  Toán học Lớp 6 

1096 63374 Trung điểm của đoạn thẳng Toán học Lớp 6 

1097 63398 Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song Toán học Lớp 6 

1098 63401 Ước và bội Toán học Lớp 6 

1099 63494 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1100 63686 Hình chữ nhật. Hình thoi Toán học Lớp 6 

1101 63780 Tập hợp Toán học Lớp 6 

1102 63809 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Toán học Lớp 6 

1103 63830 Số nguyên tố Toán học Lớp 6 

1104 63900 Hình có trục đối xứng Toán học Lớp 6 

1105 41855 Đo chiều dài, khối lượng và thời gian Vật lí Lớp 6 

1106 14589 Vẽ Tranh : Đề tài An toàn giao thông 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 7 

1107 39023 Nhạc rừngc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 7 

1108 39372 Sơ lược về mĩ thuật thời Trần 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 7 

1109 39592 Đề tài An toàn giao thông 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 7 

1110 45403 Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục hưng 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 7 

1111 16734 Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Công nghệ Lớp 7 

1112 23041 Sâu, bệnh hại cây trồng Công nghệ Lớp 7 

1113 25775 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản Công nghệ Lớp 7 

1114 51198 Làm đất và bón phân lót Công nghệ Lớp 7 

1115 52351 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Công nghệ Lớp 7 

1116 62032 Luân canh, xen canh, tăng vụ Công nghệ Lớp 7 

1117 63235 Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng Công nghệ Lớp 7 

1118 10304 Môi trường hoang mạc Địa lí Lớp 7 

1119 10477 Thiên nhiên châu Phi Địa lí Lớp 7 

1120 11144 Môi trường vùng núi Địa lí Lớp 7 
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1121 13019 Môi trường nhiệt đới gió mùa Địa lí Lớp 7 

1122 17433 Môi trường hoang mạc Địa lí Lớp 7 

1123 40516 Thiên nhiên Bắc Mĩ Địa lí Lớp 7 

1124 46128 Môi trường đới lạnh Địa lí Lớp 7 

1125 47960 Kinh tế châu Phi Địa lí Lớp 7 

1126 52672 Khu vực Bắc Âu Địa lí Lớp 7 

1127 58061 Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới Địa lí Lớp 7 

1128 16932 Trung thực GDCD Lớp 7 

1129 43844 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GDCD Lớp 7 

1130 62325 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên GDCD Lớp 7 

1131 63498 Tự tin GDCD Lớp 7 

1132 16183 Nước ta buổi đầu độc lập Lịch sử Lớp 7 

1133 23780 Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần  Lịch sử Lớp 7 

1134 24659 Ấn Độ thời phong kiến Lịch sử Lớp 7 

1135 25440 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh Tiền Lê  Lịch sử Lớp 7 

1136 26161 Nước ta buổi đầu độc lập Lịch sử Lớp 7 

1137 26368 Nước ta buổi đầu độc lập Lịch sử Lớp 7 

1138 27870 Sư hình thành và phát triển của XHPK ở Châu Âu Lịch sử Lớp 7 

1139 31253 
Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa 

đầu thế kỉ XIX 
Lịch sử Lớp 7 

1140 32177 Những nét chung về xã hội phong kiến Lịch sử Lớp 7 

1141 34174 
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên (Thế kỉ XIII)  
Lịch sử Lớp 7 

1142 40869 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước Lịch sử Lớp 7 

1143 43560 
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên 

(Thế kỉ XIII) 
Lịch sử Lớp 7 

1144 43785 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Lịch sử Lớp 7 

1145 47408 Giáo dục địa phương Lịch sử Lớp 7 

1146 51243 Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) Lịch sử Lớp 7 

1147 55876 
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 

1077) 
Lịch sử Lớp 7 

1148 61257 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước Lịch sử Lớp 7 

1149 62259 Đời sống kinh tế, văn hóa 8 Lịch sử Lớp 7 

1150 10106 Từ ghép Ngữ văn Lớp 7 

1151 10891 Điệp ngữ Ngữ văn Lớp 7 

1152 18894 Bạn đến chơi nhà Ngữ văn Lớp 7 

1153 39205 Bạn đến nhà chơi Ngữ văn Lớp 7 

1154 40821 Bạn đến chơi nhà Ngữ văn Lớp 7 

1155 54752 Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương) Ngữ văn Lớp 7 

1156 55907 Hồi hương ngẫu thư Ngữ văn Lớp 7 

1157 57942 Thành ngữ Ngữ văn Lớp 7 

1158 61569 Cổng trường mở ra Ngữ văn Lớp 7 
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1159 10202 Chim bồ câu Sinh học Lớp 7 

1160 11333 Một số thân mềm khác Sinh học Lớp 7 

1161 13363 Đa dạng sinh học tiết 56 Sinh học Lớp 7 

1162 13509 Tiến hoá về sinh sản Sinh học Lớp 7 

1163 13689 THỎ Sinh học Lớp 7 

1164 14794 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim Sinh học Lớp 7 

1165 15269 Thỏ Sinh học Lớp 7 

1166 18580 Trùng roi Sinh học Lớp 7 

1167 20191 Trùng biến hình và trùng giày Sinh học Lớp 7 

1168 22418 Phân biệt động vật với Thực vật Sinh học Lớp 7 

1169 24823 Thỏ Sinh học Lớp 7 

1170 26655 Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh Sinh học Lớp 7 

1171 27399 Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang Sinh học Lớp 7 

1172 43894 Tôm sông Sinh học Lớp 7 

1173 15757 Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT Thể dục Lớp 7 

1174 18978 Bài thể dục với cờ - Chạy bền Thể dục Lớp 7 

1175 27763 Chạy ngắn – chạy bền Thể dục Lớp 7 

1176 13276 Unit 4: Music and Arts. Lesson 2. A closer look Tiếng Anh Lớp 7 

1177 13974 A closer look Tiếng Anh Lớp 7 

1178 14590 
Unit 1: My hobbies. Lesson 1. Getting started My 

favourite hobby 
Tiếng Anh Lớp 7 

1179 21024 
Unit 9: At home and away-Lesson A2: A holiday in Nha 

Trang 
Tiếng Anh Lớp 7 

1180 22852 Skills 2 (Listening) Tiếng Anh Lớp 7 

1181 25244 Lesson 5 - Skills Tiếng Anh Lớp 7 

1182 26121 Unit 4: My neighborhood - Lesson 2: A closer look Tiếng Anh Lớp 7 

1183 31002 Getting stared – What film shall we see? Tiếng Anh Lớp 7 

1184 33673 Unit 4: Skills Tiếng Anh Lớp 7 

1185 34524 Unit 4: Music and Arts  - A Closer look Tiếng Anh Lớp 7 

1186 43668 Unit 4- Lesson 3- A Closer Look Tiếng Anh Lớp 7 

1187 45570 Unit 8: Films: Lesson 1 Getting started Tiếng Anh Lớp 7 

1188 48315 Period 62 - Unit 8: Films - Lesson 1: Getting started Tiếng Anh Lớp 7 

1189 51379 Unit 2 - A closer look 2 Tiếng Anh Lớp 7 

1190 64148 Unit 4 Music and Arts - A closer look Tiếng Anh Lớp 7 

1191 43078 Work and play - B1,2: It's time for recess 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 7 

1192 43959 Unit 12: Let's Eat! A1, A2 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 7 

1193 11452 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1194 14391 Sắp xếp và lọc dữ liệu Tin học Lớp 7 

1195 14681 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1196 14893 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 
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1197 16977 Tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1198 18914 Sử dụng hàm để tính Tin học Lớp 7 

1199 20276 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1200 20419 Trình bày và in trang tính Tin học Lớp 7 

1201 20999 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1202 22874 Thao tác với bảng tính Tin học Lớp 7 

1203 27228 
Sử dụng các hàm để tính toán sử dụng các hàm để tính 

toán 
Tin học Lớp 7 

1204 30337 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1205 33707 Định dạng trang tính Tin học Lớp 7 

1206 35772 Tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1207 37214 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1208 38156 Tính toán đơn giản trên bảng tính Tin học Lớp 7 

1209 40970 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1210 41634 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1211 41770 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1212 44731 Định dạng trang tính Tin học Lớp 7 

1213 45668 Bước đầu trình bày bảng tính Tin học Lớp 7 

1214 49589 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1215 54945 Thực hiện tính toán trên trang tính Tin học Lớp 7 

1216 63403 Sử dụng các hàm để tính toán Tin học Lớp 7 

1217 63750 Sắp xếp và lọc dữ liệu Tin học Lớp 7 

1218 11058 Tổng ba góc của một tam giác Toán học Lớp 7 

1219 24777 Tính chất ba đường phân giác của tam giác Toán học Lớp 7 

1220 24853 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Toán học Lớp 7 

1221 27409 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Toán học Lớp 7 

1222 27472 
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc -  

cạnh (c.g.c) 
Toán học Lớp 7 

1223 27893 Tổng ba góc của một tam giác Toán học Lớp 7 

1224 29469 Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng Toán học Lớp 7 

1225 33985 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Toán học Lớp 7 

1226 35090 
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh 

- cạnh (c.c.c) 
Toán học Lớp 7 

1227 35810 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Toán học Lớp 7 

1228 37124 Làm tròn số Toán học Lớp 7 

1229 37392 Biểu đồ Toán học Lớp 7 

1230 37497 Tính chất đường trung trực của tam giác Toán học Lớp 7 

1231 41510 
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc -  

cạnh (c.g.c) 
Toán học Lớp 7 

1232 42801 Tổng ba góc của một tam giác Toán học Lớp 7 

1233 43173 
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc -  

cạnh (c.g.c) 
Toán học Lớp 7 
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1234 44790 Hai đường thẳng vuông góc Toán học Lớp 7 

1235 44991 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Toán học Lớp 7 

1236 45131 Mặt phẳng tọa độ Toán học Lớp 7 

1237 45997 Tổng ba góc của một tam giác Toán học Lớp 7 

1238 46342 Định lý Pi-ta-go Toán học Lớp 7 

1239 46400 Đa thức Toán học Lớp 7 

1240 46984 Số thực Toán học Lớp 7 

1241 47040 Làm tròn số Toán học Lớp 7 

1242 47621 Định lý Py-ta-go Toán học Lớp 7 

1243 47813 Định lí Py-ta-go Toán học Lớp 7 

1244 56233 Định lí Py-ta-go Toán học Lớp 7 

1245 11649 Độ to của âm Vật lí Lớp 7 

1246 18112 Định luật phản xạ ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1247 20396 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1248 23537 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Vật lí Lớp 7 

1249 23872 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1250 27659 Môi trường truyền âm Vật lí Lớp 7 

1251 29265 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1252 29760 Chống ô nhiễm tiếng ồn Vật lí Lớp 7 

1253 30408 
Định luật phản xạ ánh sáng - Ứng dụng ánh sáng vào thực 

tiễn 
Vật lí Lớp 7 

1254 32801 Hai loại điện tích Vật lí Lớp 7 

1255 36353 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Vật lí Lớp 7 

1256 37119 Chống ô nhiễm tiếng ồn Vật lí Lớp 7 

1257 38778 Hai loại điện tích Vật lí Lớp 7 

1258 42305 Nguồn âm - Các đặc trưng của âm Vật lí Lớp 7 

1259 42799 Gương cầu lồi Vật lí Lớp 7 

1260 42966 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1261 43310 Độ cao của âm Vật lí Lớp 7 

1262 45124 Gương cầu lõm Vật lí Lớp 7 

1263 45310 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1264 47569 Độ to của âm Vật lí Lớp 7 

1265 48086 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Vật lí Lớp 7 

1266 48957 Gương cầu lõm Vật lí Lớp 7 

1267 48998 Môi trường truyền âm Vật lí Lớp 7 

1268 50692 Tác dụng từ -  Hóa học - Sinh lí của dòng điện. Vật lí Lớp 7 

1269 52117 Cường độ dòng điện Vật lí Lớp 7 

1270 52253 Chống ô nhiễm tiếng ồn Vật lí Lớp 7 

1271 54846 Môi trường truyền âm Vật lí Lớp 7 

1272 56097 Nguồn âm Vật lí Lớp 7 

1273 56331 Gương cầu lõm Vật lí Lớp 7 
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1274 56722 Độ cao của âm Vật lí Lớp 7 

1275 57252 Chống ô nhiễm tiếng ồn Vật lí Lớp 7 

1276 58412 Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng Vật lí Lớp 7 

1277 61617 Phản xạ âm - Tiếng vang Vật lí Lớp 7 

1278 61890 Nguồn âm Vật lí Lớp 7 

1279 62951 Độ to của âm Vật lí Lớp 7 

1280 63593 Độ cao của âm Vật lí Lớp 7 

1281 17274 Ôn tập Hò ba lí 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 8 

1282 26147 Vẽ tranh: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 8 

1283 30569 
Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mĩ 

thuật thời Lê 

Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 8 

1284 15964 An toàn điện Công nghệ Lớp 8 

1285 24106 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống Công nghệ Lớp 8 

1286 24985 Thực hành: Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện Công nghệ Lớp 8 

1287 36153 An toàn điện Công nghệ Lớp 8 

1288 44264 Bản vẽ chi tiết Công nghệ Lớp 8 

1289 50728 An toàn điện Công nghệ Lớp 8 

1290 10404 Điều kiện tư nhiên khu vực Nam Á Địa lí Lớp 8 

1291 10407 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á Địa lí Lớp 8 

1292 15683 Khí hậu châu Á Địa lí Lớp 8 

1293 16727 Châu Á Địa lí Lớp 8 

1294 29911 Châu Á Địa lí Lớp 8 

1295 41053 Địa lí tự nhiên Địa lí Lớp 8 

1296 42209 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam Địa lí Lớp 8 

1297 47774 Đặc điểm địa hình Việt Nam Địa lí Lớp 8 

1298 48050 Khu vực Tây Nam Á Địa lí Lớp 8 

1299 61801 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á Địa lí Lớp 8 

1300 12136 Lao động tự giác và sáng tạo GDCD Lớp 8 

1301 21308 Giữ chữ tín GDCD Lớp 8 

1302 21654 Lao động tự giác và sáng tạo GDCD Lớp 8 

1303 27609 Liêm khiết GDCD Lớp 8 

1304 45260 Tự lập GDCD Lớp 8 

1305 12518 Công thức hóa học Hóa học Lớp 8 

1306 15611 Tính chất của oxi Hóa học Lớp 8 

1307 16498 Sự biến đổi chất Hóa học Lớp 8 

1308 22977 Tính chất của oxi Hóa học Lớp 8 

1309 24437 Dung dịch tiết  Hóa học Lớp 8 

1310 26861 Tính theo công thức hóa học Hóa học Lớp 8 

1311 26906 Nguyên tố hóa học- Nguyên tố hoá học Hóa học Lớp 8 

1312 31824 Tỉ khối của chất khí Hóa học Lớp 8 
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1313 33674 Công thức hóa học Hóa học Lớp 8 

1314 33778 Mở đầu môn Hóa học Hóa học Lớp 8 

1315 35760 Phản ứng hóa học Hóa học Lớp 8 

1316 41159 Định luật bảo toàn khối lượng Hóa học Lớp 8 

1317 43438 Luyện tập 2 Hóa học Lớp 8 

1318 47464 Tính chất của oxi Hóa học Lớp 8 

1319 49364 Oxi không khí Hóa học Lớp 8 

1320 52039 Mol Hóa học Lớp 8 

1321 53012 Định luật bảo toàn khối lượng Hóa học Lớp 8 

1322 53254 Định luật bảo toàn khối lượng Hóa học Lớp 8 

1323 59509 Nước Hóa học Lớp 8 

1324 62842 Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi Hóa học Lớp 8 

1325 62866 Sự biến đổi chất Hóa học Lớp 8 

1326 18888 Công xã Pa-ri 1871 Lịch sử Lớp 8 

1327 27250 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới Lịch sử Lớp 8 

1328 38728 Trung Quốc giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Lịch sử Lớp 8 

1329 55779 
Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9) và 

Đền thờ Bác Hồ 
Lịch sử Lớp 8 

1330 11929 Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn) Ngữ văn Lớp 8 

1331 25122 Nước Đại Việt ta Ngữ văn Lớp 8 

1332 28993 Bài Quê hương Ngữ văn Lớp 8 

1333 39116 Lão Hạc tiêt Ngữ văn Lớp 8 

1334 40533 Văn bản: Quê hương Ngữ văn Lớp 8 

1335 56461 Chiếc lá cuối cùng (trích) Ngữ văn Lớp 8 

1336 59711 Thông tin về ngày trái đất 2000 Ngữ văn Lớp 8 

1337 60277 Quê hương Ngữ văn Lớp 8 

1338 61375 Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Ngữ văn Lớp 8 

1339 11509 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu Sinh học Lớp 8 

1340 13586 Tiêu hóa ở ruột non Sinh học Lớp 8 

1341 14301 Thụ tinh, thụ thai và sự phát triển của thai nhi Sinh học Lớp 8 

1342 14825 Phản xạ Sinh học Lớp 8 

1343 15875 Tim và mạch máu Sinh học Lớp 8 

1344 16695 Hô hấp và các cơ quan hô hấp Sinh học Lớp 8 

1345 17267 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1346 17295 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1347 17367 Tiêu hóa ở dạ dày Sinh học Lớp 8 

1348 18093 Bài tiết nước tiểu Sinh học Lớp 8 

1349 18942 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1350 19152 Bài tiết và cấu tạo hệ bào tiết nước tiểu Sinh học Lớp 8 

1351 19240 Chủ đề: Tiêu hóa Sinh học Lớp 8 

1352 20485 Bộ xương, cấu tạo và tính chát của xương Sinh học Lớp 8 
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1353 22231 Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương Sinh học Lớp 8 

1354 22253 Phản xạ Sinh học Lớp 8 

1355 22415 Tiêu hóa ở khoang miệng Sinh học Lớp 8 

1356 24284 Cấu tạo cơ thể người Sinh học Lớp 8 

1357 25697 Tiêu hoa ở dạ dày Sinh học Lớp 8 

1358 25792 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1359 26512 Bạch cầu miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1360 28086 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện Sinh học Lớp 8 

1361 28209 Đông máu và nguyên tắc truyền máu Sinh học Lớp 8 

1362 28229 Tuyến tụy và tuyến trên thận Sinh học Lớp 8 

1363 32301 Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa Sinh học Lớp 8 

1364 32467 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1365 34581 Máu và môi trường trong cơ thể Sinh học Lớp 8 

1366 34632 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1367 52234 Bạch cầu - Miễn dịch Sinh học Lớp 8 

1368 54505 Sức khỏe sinh sản, những điều em cần biết Sinh học Lớp 8 

1369 61663 Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa Sinh học Lớp 8 

1370 63199 Sức khỏe vị thành niên Sinh học Lớp 8 

1371 20739 Phương pháp cứu đuối gián tiếp Thể dục Lớp 8 

1372 33433 Động tác 9 đến động tác Thể dục Lớp 8 

1373 10132 Lesson 6: Skills Tiếng Anh Lớp 8 

1374 22730 Lesson 6: Skills 2 (Listening and Writing) Tiếng Anh Lớp 8 

1375 40140 Unit 1: My leisure activities Tiếng Anh Lớp 8 

1376 42710 Lesson 2: A closer look Tiếng Anh Lớp 8 

1377 44233 Unit 5 - Festivals in Viet Nam - Lesson 2 - A closer look Tiếng Anh Lớp 8 

1378 53759 A closer look Tiếng Anh Lớp 8 

1379 54820 Period 68. Lesson 2: A closer look Tiếng Anh Lớp 8 

1380 59580 Unit 2: Life in the countryside Tiếng Anh Lớp 8 

1381 45461 Unit 12 A vacation abroad - lesson 4-Read 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 8 

1382 56990 Unit 3: At home (Listen) 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 8 

1383 51151 Parcours 3 Texte poétique - Lecture découverte (suite) Tiếng Pháp Lớp 8 

1384 12431 Làm việc với dãy số 2 Tin học Lớp 8 

1385 13832 Câu lệnh điều kiện Tin học Lớp 8 

1386 28387 Câu lệnh điều kiện Tin học Lớp 8 

1387 45456 Câu lệnh điều kiện Tin học Lớp 8 

1388 45493 Chương trình máy tính và dữ liệu Tin học Lớp 8 

1389 45505 Câu lệnh điều kiện Tin học Lớp 8 

1390 12905 
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng 

hằng đẳng thức 
Toán học Lớp 8 

1391 23328 Phép cộng các phân thức đại số Toán học Lớp 8 
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1392 28918 Nhân đơn thức với đa thức Toán học Lớp 8 

1393 29260 Chia đa thức cho đơn thức Toán học Lớp 8 

1394 29605 Rút gọn phân thức Toán học Lớp 8 

1395 30517 Tứ giác Toán học Lớp 8 

1396 33336 Hình bình hành Toán học Lớp 8 

1397 34172 Hình vuông Toán học Lớp 8 

1398 34457 Tứ giác Toán học Lớp 8 

1399 35355 Hình chữ nhật Toán học Lớp 8 

1400 36255 Tứ giác - ôn tập chương I Toán học Lớp 8 

1401 36295 Hình thoi Toán học Lớp 8 

1402 36617 Hình chữ nhật Toán học Lớp 8 

1403 38949 
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm 

hạng tử 
Toán học Lớp 8 

1404 42560 Hình bình hành Toán học Lớp 8 

1405 43084 Hình Vuông Toán học Lớp 8 

1406 45033 Đường trung bình của tam giác, của hình thang Toán học Lớp 8 

1407 45355 
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm 

hạng tử 
Toán học Lớp 8 

1408 45540 Chia đa thức cho một biến đã sắp xếp Toán học Lớp 8 

1409 46295 Hình chóp đều, hình chóp cụt đều Toán học Lớp 8 

1410 47005 Diện tích hình thoi Toán học Lớp 8 

1411 47958 Hình vuông Toán học Lớp 8 

1412 49602 Chương I: Tứ giác Toán học Lớp 8 

1413 51974 Hình thoi Toán học Lớp 8 

1414 54014 Hình chữ nhật Toán học Lớp 8 

1415 56337 Hình bình hành Toán học Lớp 8 

1416 59801 Tính chất cơ bản của phân thức Toán học Lớp 8 

1417 61220 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Toán học Lớp 8 

1418 61337 Tứ giác Toán học Lớp 8 

1419 10594 Lực đẩy Ác-si-mét Vật lí Lớp 8 

1420 11224 Đối lưu - Bức xạ nhiệt Vật lí Lớp 8 

1421 12280 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1422 12592 Công cơ học Vật lí Lớp 8 

1423 12693 Lực đẩy Ác-si-mét Vật lí Lớp 8 

1424 12869 Lực đẩy Ác-si-mét Vật lí Lớp 8 

1425 13196 Áp suất Vật lí Lớp 8 

1426 13325 Lực đẩy Ác-si-mét Vật lí Lớp 8 

1427 13747 Lực ma sát Vật lí Lớp 8 

1428 14380 Công cơ học Vật lí Lớp 8 

1429 15316 Dẫn nhiệt Vật lí Lớp 8 

1430 16032 Chuyển động cơ học Vật lí Lớp 8 
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1431 16641 Sự nổi Vật lí Lớp 8 

1432 18785 Lực ma sát Vật lí Lớp 8 

1433 18962 Công cơ học Vật lí Lớp 8 

1434 20017 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1435 20070 Công cơ học Vật lí Lớp 8 

1436 20098 Sự nổi Vật lí Lớp 8 

1437 22828 Công cơ học Vật lí Lớp 8 

1438 23475 Áp suất Vật lí Lớp 8 

1439 25378 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1440 26916 Vận tốc Vật lí Lớp 8 

1441 30140 Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau Vật lí Lớp 8 

1442 30839 Chuyển động đều-Chuyển động không đều Vật lí Lớp 8 

1443 35081 Áp suất Vật lí Lớp 8 

1444 35129 Lực ma sát Vật lí Lớp 8 

1445 35381 Dẫn nhiệt Vật lí Lớp 8 

1446 36956 Áp suất Vật lí Lớp 8 

1447 37915 Sự nổi Vật lí Lớp 8 

1448 38194 Lực đẩy ác-xi-mét Vật lí Lớp 8 

1449 39678 Sự nổi Vật lí Lớp 8 

1450 40576 Chuyển động cơ học Vật lí Lớp 8 

1451 40853 Áp suất chất lỏng Vật lí Lớp 8 

1452 41586 Các chất được cấu tạo như thế nào? Vật lí Lớp 8 

1453 41896 Sự nổi Vật lí Lớp 8 

1454 42567 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1455 43799 Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau Vật lí Lớp 8 

1456 45374 Dẫn nhiệt 6 Vật lí Lớp 8 

1457 45521 Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau Vật lí Lớp 8 

1458 45830 Đối lưu - Bức xạ nhiệt Vật lí Lớp 8 

1459 46628 Dẫn nhiệt Vật lí Lớp 8 

1460 48154 Các chất được cấu tạo như thế nào? Vật lí Lớp 8 

1461 49947 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1462 56896 Sự Nổi Vật lí Lớp 8 

1463 59554 Áp suất khí quyển Vật lí Lớp 8 

1464 63664 Đối lưu - Bức xạ nhiệt Vật lí Lớp 8 

1465 24390 Sơ Lược Về Mĩ Thuật Thời Nguyễn  
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 9 

1466 24818 Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương 
Âm nhạc và Mĩ 

thuật 
Lớp 9 

1467 22254 
Thực hành lắp đặt mạch điện hai ocong tắc hai cực điều 

khiển hai đèn 
Công nghệ Lớp 9 

1468 60682 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Công nghệ Lớp 9 

1469 61088 Nối dây dẫn điện Công nghệ Lớp 9 
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1470 16687 Chủ đề: Đồng bằng sông Hồng Địa lí Lớp 9 

1471 21647 Dân số và gia tăng dân số Địa lí Lớp 9 

1472 32676 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Địa lí Lớp 9 

1473 36670 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp Địa lí Lớp 9 

1474 41789 Vùng Duyên hải nam Trung Bộ Địa lí Lớp 9 

1475 44131 Vùng Bắc Trung Bộ  Địa lí Lớp 9 

1476 44255 Vùng Duyên hải nam Trung Bộ (tiếp theo) Địa lí Lớp 9 

1477 45887 
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi 

trường biển - đảo 
Địa lí Lớp 9 

1478 48251 Dân số và gia tăng dân số Địa lí Lớp 9 

1479 49813 Dân số và gia tăng dân số  Địa lí Lớp 9 

1480 35318 Bảo vệ hòa bình GDCD Lớp 9 

1481 48460 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc GDCD Lớp 9 

1482 49076 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc GDCD Lớp 9 

1483 55992 Bảo vệ hòa bình GDCD Lớp 9 

1484 56114 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý GDCD Lớp 9 

1485 62311 
Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của 

công dân 
GDCD Lớp 9 

1486 62688 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc GDCD Lớp 9 

1487 14034 Một số axit quan trọng Hóa học Lớp 9 

1488 15326 Tinh bột và xenlulozơ Hóa học Lớp 9 

1489 16430 Tên tính chất của kim loại dãy hoạt động hóa học Hóa học Lớp 9 

1490 17299 Silic. Công nghiệp silicat Hóa học Lớp 9 

1491 18232 Nhiên liệu Hóa học Lớp 9 

1492 19607 Rượu Etylic Hóa học Lớp 9 

1493 30837 Phản ứng trao đổi Hóa học Lớp 9 

1494 32236 TÍnh chất hóa học của Axit Hóa học Lớp 9 

1495 33400 Ethanol Hóa học Lớp 9 

1496 34251 Rượu etylic Hóa học Lớp 9 

1497 42896 Silic. Công nghiệp silicat Hóa học Lớp 9 

1498 45115 Etilen Hóa học Lớp 9 

1499 45226 Tính chất hóa học của axit Hóa học Lớp 9 

1500 45457 Rượu etylic Hóa học Lớp 9 

1501 45592 Tinh bột và xenlulozơ Hóa học Lớp 9 

1502 46129 Một số muối quan trọng Hóa học Lớp 9 

1503 46329 Nhôm Hóa học Lớp 9 

1504 50558 Cacbon Hóa học Lớp 9 

1505 53944 Rượu etylic Hóa học Lớp 9 

1506 59285 Metan Hóa học Lớp 9 

1507 59303 Protein Hóa học Lớp 9 

1508 14679 Các nước châu Phi Lịch sử Lớp 9 
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1509 19229 
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và 

sự tan rã của hệ thống thuộc đia. 
Lịch sử Lớp 9 

1510 27702 Các nước Đông Nam Á Lịch sử Lớp 9 

1511 31152 
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 và sự thành lập nước 

việt nam dân chủ cộng hoà 
Lịch sử Lớp 9 

1512 44064 
Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(1973 – 1975) 46 
Lịch sử Lớp 9 

1513 51420 Nước Mĩ Lịch sử Lớp 9 

1514 11484 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Ngữ văn Lớp 9 

1515 11884 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Ngữ văn Lớp 9 

1516 19552 Làng (trích) - Kim Lân Ngữ văn Lớp 9 

1517 33730 Sang thu Ngữ văn Lớp 9 

1518 33799 Đồng chí Ngữ văn Lớp 9 

1519 39847 Các phương châm hội thoại Ngữ văn Lớp 9 

1520 40372 Viếng Lăng Bác Ngữ văn Lớp 9 

1521 40444 Ánh trăng Ngữ văn Lớp 9 

1522 40870 Các phương châm hội thoại Ngữ văn Lớp 9 

1523 41565 Mùa xuân nho nhỏ Ngữ văn Lớp 9 

1524 44060 Sang thu Ngữ văn Lớp 9 

1525 44155 Các phương châm hội thoại (tiếp theo) Ngữ văn Lớp 9 

1526 44672 Mây và sóng Ngữ văn Lớp 9 

1527 45344 Làng (trích) Ngữ văn Lớp 9 

1528 45723 Những ngôi sao xa xôi (trích) Ngữ văn Lớp 9 

1529 46487 Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (trích) Ngữ văn Lớp 9 

1530 47819 Viếng lăng Bác Ngữ văn Lớp 9 

1531 49153 Chiếc lược ngà Ngữ văn Lớp 9 

1532 49486 Truyện Kiều của Nguyễn Du Ngữ văn Lớp 9 

1533 50017 Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (trích) Ngữ văn Lớp 9 

1534 50083 Làng Ngữ văn Lớp 9 

1535 50860 Mùa xuân nho nhỏ Ngữ văn Lớp 9 

1536 53588 Bài thơ Viếng lăng Bác Ngữ văn Lớp 9 

1537 56986 Sang thu Ngữ văn Lớp 9 

1538 58671 Các phương châm hội thoại Ngữ văn Lớp 9 

1539 62690 Mùa xuân nho nhỏ Ngữ văn Lớp 9 

1540 10881 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1541 10961 ADN và bản chất của gen Sinh học Lớp 9 

1542 11317 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật Sinh học Lớp 9 

1543 11981 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1544 12223 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Sinh học Lớp 9 

1545 12331 Mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học Lớp 9 

1546 14646 Ô nhiễm môi trường Sinh học Lớp 9 

1547 15057 Đột biến gen Sinh học Lớp 9 
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1548 15144 ADN Sinh học Lớp 9 

1549 15531 Nguyên phân Sinh học Lớp 9 

1550 16435 Lai hai cặp tính trạng Sinh học Lớp 9 

1551 17075 Môi trường và các nhân tố sinh thái Sinh học Lớp 9 

1552 18404 Đột biến gen Sinh học Lớp 9 

1553 21381 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1554 21757 Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Sinh học Lớp 9 

1555 21854 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1556 23815 Đột biến gen Sinh học Lớp 9 

1557 24841 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1558 28429 Bệnh và tật di truyền ở người Sinh học Lớp 9 

1559 30525 ADN Sinh học Lớp 9 

1560 32493 Hệ sinh thái tiếp Sinh học Lớp 9 

1561 33846 Sự phát sinh giao tử và thụ tinh Sinh học Lớp 9 

1562 34794 Công nghệ gen Sinh học Lớp 9 

1563 35752 Di truyền liên kết Sinh học Lớp 9 

1564 36974 Đột biến gen Sinh học Lớp 9 

1565 37924 Nguyên phân Sinh học Lớp 9 

1566 39558 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1567 39797 Công nghệ tế bào Sinh học Lớp 9 

1568 42365 Cơ chế xác định giới tính Sinh học Lớp 9 

1569 42708 
Ngoại khóa: Tìm hiểu và ứng phó với dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp 
Sinh học Lớp 9 

1570 42835 Mối quan hệ giữa gen và tính trang Sinh học Lớp 9 

1571 16035 Nhảy xa-Bài thể dục- chạy bền Thể dục Lớp 9 

1572 17099 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền Thể dục Lớp 9 

1573 59132 Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thể dục Lớp 9 

1574 10947 Getting Started Tiếng Anh Lớp 9 

1575 44223 The Environment Tiếng Anh Lớp 9 

1576 47143 Unit 6: Environment Tiếng Anh Lớp 9 

1577 62365 Skills  Tiếng Anh Lớp 9 

1578 46674 Period 55: Lesson 1: Getting started- Listen and Read 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 9 

1579 10097 Phần mềm trình chiếu Tin học Lớp 9 

1580 12552 Thêm hình ảnh vào trang chiếu Tin học Lớp 9 

1581 43822 Tạo các hiệu ứng động Tin học Lớp 9 

1582 50936 Thông tin đa phương tiện Tin học Lớp 9 

1583 51763 Tìm hiểu thư điện tử Tin học Lớp 9 

1584 53762 Thêm hình ảnh vào trang chiếu Tin học Lớp 9 

1585 55721 Từ máy tính đến mạng máy tính Tin học Lớp 9 

1586 58213 Định Dạng trang chiếu Tin học Lớp 9 
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1587 58346 Bảo vệ thông tin máy tính Tin học Lớp 9 

1588 62853 Tin học và xã hội Tin học Lớp 9 

1589 47126 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Toán học Lớp 9 

1590 47946 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Toán học Lớp 9 

1591 48164 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Toán học Lớp 9 

1592 49931 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A²= |A| Toán học Lớp 9 

1593 50450 Tứ giác nội tiếp 1 tiết Toán học Lớp 9 

1594 55083 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Toán học Lớp 9 

1595 55132 Ôn tập chương II Toán học Lớp 9 

1596 63179 Ôn tập chương I Toán học Lớp 9 

1597 63377 Phương trình bậc hai một ẩn Toán học Lớp 9 

1598 64063 
Hình nón-hình nón cụt, diện tích xung quanh, thể tích 

hình nón-hình nón cụt 
Toán học Lớp 9 

1599 12166 Điện năng - Công của dòng điện Vật lí Lớp 9 

1600 14995 Mắt cận và mắt lão Vật lí Lớp 9 

1601 15172 Định luật Jun - Len-xơ Vật lí Lớp 9 

1602 16520 Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa Vật lí Lớp 9 

1603 18456 Mắt Vật lí Lớp 9 

1604 18704 Nam châm vĩnh cửu Vật lí Lớp 9 

1605 19406 Mắt cận và mắt lão Vật lí Lớp 9 

1606 21467 Đoạn mạch nối tiếp Vật lí Lớp 9 

1607 21940 Lực điện từ - Động cơ điện 1 chiều Vật lí Lớp 9 

1608 22006 Đoạn mạch nối tiếp Vật lí Lớp 9 

1609 23530 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu Vật lí Lớp 9 

1610 26860 Hiện tượng cảm ứng điện từ Vật lí Lớp 9 

1611 28258 Điện trở của dây dẫn Vật lí Lớp 9 

1612 29627 Truyền tải điện năng đi xa Vật lí Lớp 9 

1613 32430 Từ phổ - Đường sức từ Vật lí Lớp 9 

1614 33184 Điện năng - Công của dòng điện Vật lí Lớp 9 

1615 33417 Từ phổ- Đường sức từ Vật lí Lớp 9 

1616 34317 Mắt cận và mắt lão Vật lí Lớp 9 

1617 36300 Sự phân tích ánh sáng trắng Vật lí Lớp 9 

1618 36338 Truyền tải điện năng đi xa Vật lí Lớp 9 

1619 37341 Sự phân tích ánh sáng trắng Vật lí Lớp 9 

1620 44165 
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 

giữa hai đầu dây dẫn 
Vật lí Lớp 9 

1621 44197 Định luật Jun - Lenxo Vật lí Lớp 9 

1622 44853 Đoạn Mạch Mắc Nối Tiếp Vật lí Lớp 9 

1623 45282 Tác động từ của dòng điện - Từ trường Vật lí Lớp 9 

1624 45831 Truyền tải điện năng đi xa, máy biến thế Vật lí Lớp 9 

1625 47127 Ứng dụng của nam châm Vật lí Lớp 9 
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1626 50240 
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 

giữa hai đầu dây dẫn 
Vật lí Lớp 9 

1627 50541 Nam châm vĩnh cửu Vật lí Lớp 9 

1628 50878 Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm Vật lí Lớp 9 

1629 51502 Công suất điện Vật lí Lớp 9 

1630 56014 Tổng kết chương I: Điện học Vật lí Lớp 9 

1631 56485 Nam châm vĩnh cửu Vật lí Lớp 9 

1632 57107 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật Vật lí Lớp 9 

1633 59109 Sử dụng an toàn và tiết kiện điện Vật lí Lớp 9 

1634 59650 Dòng điện xoay chiều Vật lí Lớp 9 

1635 46626 HIện tượng khúc xạ ánh sáng Vật lí Lớp 9 

1636 17799 
Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân 

bón thông thường 
Công nghệ Lớp 10 

1637 20254 
Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân 

bón thông thường 
Công nghệ Lớp 10 

1638 21311 
Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân 

bón thông thường 
Công nghệ Lớp 10 

1639 41425 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Công nghệ Lớp 10 

1640 61597 
Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần 

thể sinh vật và mội trường 
Công nghệ Lớp 10 

1641 62372 
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân 

giống cây trồng nông, lâm nghiệp 
Công nghệ Lớp 10 

1642 16258 Tập hợp Đại số Lớp 10 

1643 21121 Cung và góc lượng giác Đại số Lớp 10 

1644 21680 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1645 22502 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1646 31782 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1647 32479 Dấu tam thức bậc hai Đại số Lớp 10 

1648 40789 Một số khái niệm cơ bản của thống kê Đại số Lớp 10 

1649 44467 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1650 45724 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1651 46790 Phương sai và độ lệch chuẩn Đại số Lớp 10 

1652 64004 Hàm số bậc hai Đại số Lớp 10 

1653 11521 Các quyển của lớp vỏ địa lí sóng, thủy triều, dòng biển Địa lí Lớp 10 

1654 17867 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Địa lí Lớp 10 

1655 19140 
Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo 

mảng 
Địa lí Lớp 10 

1656 20760 Địa lí các ngành công nghiệp Địa lí Lớp 10 

1657 27962 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Địa lí Lớp 10 

1658 37898 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Địa lí Lớp 10 

1659 41098 Môi trường và sự phát triển bền vững Địa lí Lớp 10 

1660 43768 Cơ cấu dân số Địa lí Lớp 10 

1661 44736 Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển Địa lí Lớp 10 
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1662 57939 
Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước 

sông. Một số sông lớn trên Trái Đất 
Địa lí Lớp 10 

1663 58531 
Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và 

phân bố nông nghiệp 
Địa lí Lớp 10 

1664 60218 
Thủy quyển các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước 

sông- Một số dòng sông lớn trên Trái đất 
Địa lí Lớp 10 

1665 63531 Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển Địa lí Lớp 10 

1666 12372 
Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học "Công dân với 

tình yêu, hôn nhân và gia đình" 
GDCD Lớp 10 

1667 39408 Công dân với cộng đồng GDCD Lớp 10 

1668 45635 Công dân với một số vẫn đề cấp thiết của nhân loại GDCD Lớp 10 

1669 63434 Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học GDCD Lớp 10 

1670 43720 Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 10 

1671 49485 Đội ngũ từng người không có súng 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 10 

1672 50120 
Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam 

Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 10 

1673 17792 Bóng chuyền GDTC Lớp 10 

1674 13875 Phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1675 16972 Phương trình đường tròn phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1676 18259 Phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1677 18955 Hệ trục tọa độ Hình học Lớp 10 

1678 21644 Phương Trình Đường Elip Hình học Lớp 10 

1679 21714 Các hê thức lượng trong tam giác và giải tam giác Hình học Lớp 10 

1680 25309 Đường eclip Hình học Lớp 10 

1681 29242 Phương trình đường thẳng  Hình học Lớp 10 

1682 45311 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Hình học Lớp 10 

1683 45464 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Hình học Lớp 10 

1684 45466 Phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1685 57464 phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1686 61740 Phương trình đường tròn Hình học Lớp 10 

1687 10540 Oxy Lưu huỳnh Hóa học Lớp 10 

1688 16648 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Hóa học Lớp 10 

1689 20325 Tốc độ phản ứng hóa học Hóa học Lớp 10 

1690 21974 Axit sunfuric - Muối sunfat Hóa học Lớp 10 

1691 32447 Thành phần nguyên tử Hóa học Lớp 10 

1692 39184 Lưu huỳnh Hóa học Lớp 10 

1693 40139 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit Hóa học Lớp 10 

1694 43137 Clo Hóa học Lớp 10 

1695 43514 Oxi - Ozon Hóa học Lớp 10 

1696 43693 Hi đroclorua - Axit Clohiđric và muối clorua Hóa học Lớp 10 

1697 44740 Hạt nhân nguyên tử- Nguyên tố hóa học - Đồng vị Hóa học Lớp 10 
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1698 48144 Oxi - Ozon Hóa học Lớp 10 

1699 57050 Chủ đề: Liên kết hóa học Hóa học Lớp 10 

1700 60224 Hóa trị và số oxi hóa Hóa học Lớp 10 

1701 17409 Các quốc gia cổ đại phương Đông Lịch sử Lớp 10 

1702 27741 
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 

Mĩ  
Lịch sử Lớp 10 

1703 31325 Văn hóa cổ đại phương Đông Lịch sử Lớp 10 

1704 48540 Tây Âu thời hậu kỳ trung đại Lịch sử Lớp 10 

1705 56188 
Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ 

X-XV 
Lịch sử Lớp 10 

1706 58616 
Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo 

vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII. 
Lịch sử Lớp 10 

1707 59387 Trung Quốc thời phong kiến Lịch sử Lớp 10 

1708 59395 Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII  Lịch sử Lớp 10 

1709 62405 
Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông 

Nam Á 
Lịch sử Lớp 10 

1710 11627 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ngữ văn Lớp 10 

1711 15567 Truyện Kiều Ngữ văn Lớp 10 

1712 15569 Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy Ngữ văn Lớp 10 

1713 16838 Tỏ lòng (Thuật hoài) Ngữ văn Lớp 10 

1714 17215 Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng Ngữ văn Lớp 10 

1715 17466 Nhưng Nó bằng hai mày Ngữ văn Lớp 10 

1716 17593 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa Ngữ văn Lớp 10 

1717 17711 Khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 10 

1718 19921 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ Ngữ văn Lớp 10 

1719 24453 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Ngữ văn Lớp 10 

1720 24807 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ngữ văn Lớp 10 

1721 26301 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ngữ văn Lớp 10 

1722 26954 Khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 10 

1723 28214 Tấm Cám Ngữ văn Lớp 10 

1724 29135 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Ngữ văn Lớp 10 

1725 29786 Tỏ lòng (Thuật hoài) Ngữ văn Lớp 10 

1726 34423 Chuyên đề truyện cổ tích Tấm Cám Ngữ văn Lớp 10 

1727 34604 Truyện Kiều Ngữ văn Lớp 10 

1728 39317 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa  Ngữ văn Lớp 10 

1729 41057 Nhưng nó phải bằng hai mày Ngữ văn Lớp 10 

1730 41310 Độc tiểu thanh kí Ngữ văn Lớp 10 

1731 41709 Tỏ lòng (Thuật hoài) Ngữ văn Lớp 10 

1732 43337 Tỏ lòng Ngữ văn Lớp 10 

1733 43790 Ôn tập Văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 10 

1734 48827 Độc Tiểu Thanh kí Ngữ văn Lớp 10 

1735 49286 Nhưng nó phải bằng hai mày Ngữ văn Lớp 10 
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1736 50599 Khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 10 

1737 50694 
Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đam Săn – sử thi Tây 

Nguyên) 
Ngữ văn Lớp 10 

1738 50707 Tỏ lòng (Thuật hoài) Ngữ văn Lớp 10 

1739 52445 Tỏ lòng (Thuật hoài) Ngữ văn Lớp 10 

1740 52828 Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới) Ngữ văn Lớp 10 

1741 53358 Tấm Cám Ngữ văn Lớp 10 

1742 54170 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Ngữ văn Lớp 10 

1743 56538 Ôn tập văn học dân gian Việt Nam Ngữ văn Lớp 10 

1744 58780 Chuyện chức tán sự đền Tản Viên Ngữ văn Lớp 10 

1745 60324 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ Ngữ văn Lớp 10 

1746 63153 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ Ngữ văn Lớp 10 

1747 63806 Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm Ngữ văn Lớp 10 

1748 63980 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Ngữ văn Lớp 10 

1749 12685 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Sinh học Lớp 10 

1750 13945 
Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa 

vật chất 
Sinh học Lớp 10 

1751 17087 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Sinh học Lớp 10 

1752 39610 Prôtêin Sinh học Lớp 10 

1753 44770 Cấu trúc các loại virut Sinh học Lớp 10 

1754 46394 Tế bào nhân thực Sinh học Lớp 10 

1755 47220 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Sinh học Lớp 10 

1756 49578 Cấu trúc các loại virut Sinh học Lớp 10 

1757 50367 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ Sinh học Lớp 10 

1758 51094 
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh 

vật 
Sinh học Lớp 10 

1759 53443 Tế bào nhân sơ Sinh học Lớp 10 

1760 53843 Chủ đề Virut và bệnh truyền nhiễm Sinh học Lớp 10 

1761 58943 Tế bào nhân thực Sinh học Lớp 10 

1762 59882 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ Sinh học Lớp 10 

1763 60117 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất Sinh học Lớp 10 

1764 60310 Lên mem lactic Sinh học Lớp 10 

1765 63329 
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh 

vật 
Sinh học Lớp 10 

1766 63955 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Sinh học Lớp 10 

1767 12395 Getting started Tiếng Anh Lớp 10 

1768 19436 Unit 3-Music (Reading Part) Tiếng Anh Lớp 10 

1769 42770 Reading Tiếng Anh Lớp 10 

1770 61938 Unit 5: Technology and You - Reading Tiếng Anh Lớp 10 

1771 18967 Lesson 1: Reading 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 10 

1772 43979 Unit 3: People's Background - Reading Tiếng Anh hệ 7 Lớp 10 
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năm 

1773 59750 Unit 7: The Mass Media - Language Focus 1 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 10 

1774 12605 Tệp và quản lí tệp Tin học Lớp 10 

1775 14927 Định dạng văn bản Tin học Lớp 10 

1776 16311 Tạo và làm việc với bảng Tin học Lớp 10 

1777 17296 Mạng máy tính Tin học Lớp 10 

1778 17662 Mạng máy tính Tin học Lớp 10 

1779 21953 Bài toán và thuật toán Tin học Lớp 10 

1780 26716 Mạng máy tính Tin học Lớp 10 

1781 31059 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 10 

1782 36242 Thông tin và dữ liệu Tin học Lớp 10 

1783 47885 Giới thiệu về máy tính Tin học Lớp 10 

1784 15883 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ-Mariốt Vật lí Lớp 10 

1785 15956 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc Vật lí Lớp 10 

1786 15998 Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng Vật lí Lớp 10 

1787 20599 Động Năng Vật lí Lớp 10 

1788 22372 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1789 25300 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1790 26442 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1791 26505 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1792 27151 Chuyển động thẳng biến đổi đều - Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1793 29317 
Cân Bằng Của Một Vật Có Trục Quay Cố Định. Momen 

Lực 
Vật lí Lớp 10 

1794 29883 Động Năng Vật lí Lớp 10 

1795 35957 Động năng Vật lí Lớp 10 

1796 38154 
Tổng Hợp Và Phân Tích Lực. Điều Kiện Cân Bằng Của 

Chất Điểm 
Vật lí Lớp 10 

1797 46112 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1798 46781 Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng Vật lí Lớp 10 

1799 47950 Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc Vật lí Lớp 10 

1800 58400 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1801 58935 Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc Vật lí Lớp 10 

1802 59261 Sự rơi tự do Vật lí Lớp 10 

1803 64006 Các nguyên lí nhiệt động lực học Vật lí Lớp 10 

1804 11648 Tự động hoá trong chế tạo cơ khí Công nghệ Lớp 11 

1805 13989 Hình chiếu vuông góc Công nghệ Lớp 11 

1806 14962 Động cơ đốt trong dùng cho ô tô Công nghệ Lớp 11 

1807 17184 Hệ thống bôi trơn Công nghệ Lớp 11 

1808 43066 Hình chiếu trục đo Công nghệ Lớp 11 

1809 56019 Mặt cắt và hình cắt Công nghệ Lớp 11 

1810 63307 Mặt cắt và hình cắt Công nghệ Lớp 11 
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1811 64062 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy Công nghệ Lớp 11 

1812 11999 Hàm số lượng giác 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1813 12839 Phép thử và biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1814 14924 Xác suất của biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1815 21075 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1816 21939 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1817 22406 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm  
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1818 22835 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1819 23591 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1820 27283 Giới hạn của hàm số 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1821 28444 Xác suất của biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1822 30143 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1823 31730 Xác suất của biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1824 36750 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1825 43269 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1826 45299 Xác suất của biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1827 45321 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1828 45508 Xác suất của biến cố 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1829 46160 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1830 46847 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1831 47480 Cấp số cộng 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1832 47792 Quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1833 48350 Cấp số nhân 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1834 49913 Cấp số cộng 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 
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1835 56581 Quy tắc đếm quy tắc đếm 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1836 62270 Đạo hàm của hàm số lượng giác 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1837 63577 Bài tập giới hạn của hàm số 
Đại số và giải 

tích 
Lớp 11 

1838 11553 Tự nhiên, dân cư và xã hội Địa lí Lớp 11 

1839 17226 Khu vực Đông Nam Á Địa lí Lớp 11 

1840 20264 Nhật Bản Địa lí Lớp 11 

1841 23114 Tự nhiên, dân cư và xã hội Địa lí Lớp 11 

1842 31061 Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Địa lí Lớp 11 

1843 34418 Một số vấn đề của châu lục và khu vực Địa lí Lớp 11 

1844 43866 Tự nhiên , dân cư và xã hội Địa lí Lớp 11 

1845 47600 Một số vấn đề của châu lục và khu vực Địa lí Lớp 11 

1846 54269 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  Địa lí Lớp 11 

1847 58383 Một số vấn đề của châu Phi Địa lí Lớp 11 

1848 20193 Công dân với sự phát triển kinh tế  GDCD Lớp 11 

1849 47413 Công dân với sự phát triển kinh tế GDCD Lớp 11 

1850 49608 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường GDCD Lớp 11 

1851 18882 Bảo vệ chủ quyền Lãnh thổ, biên giới quốc gia 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1852 45265 Kĩ thuật sử dụng lựu đạn (Lý thuyết) 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1853 53325 Học sinh với nghĩa vụ quân sự 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1854 53907 Bảo vệ chủ quyền lãnh thể và biên giới quốc giá 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1855 57053 
Phục vụ tại ngũ trong thời bình, xử lý các vi phạm Luật 

nghĩa vụ quân sự 

Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1856 58367 Giới thiệu súng tiểu liên AK 
Giáo dục quốc 

phòng - an ninh 
Lớp 11 

1857 25337 Bài thể dục- chạy tiếp sức GDTC Lớp 11 

1858 10169 Hai mặt phẳng vuông góc  Hình học Lớp 11 

1859 23956 Phép quay Hình học Lớp 11 

1860 29657 Phép tịnh tiến Hình học Lớp 11 

1861 30780 Phép tịnh tiến Hình học Lớp 11 

1862 40667 Phép đồng dạng Hình học Lớp 11 

1863 42919 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Hình học Lớp 11 

1864 43288 Phép tịnh tiến Hình học Lớp 11 

1865 49495 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song Hình học Lớp 11 

1866 51857 Phép quay Hình học Lớp 11 

1867 53709 Phép quay Hình học Lớp 11 

1868 53943 Đường thẳng và mặt phẳng song song Hình học Lớp 11 
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1869 55353 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song Hình học Lớp 11 

1870 59829 Phép quay Hình học Lớp 11 

1871 59855 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Hình học Lớp 11 

1872 61899 Phép tịnh tiến Hình học Lớp 11 

1873 63556 Phép đồng dạng Hình học Lớp 11 

1874 63812 Phép tịnh Hình học Lớp 11 

1875 25249 Photpho Hóa học Lớp 11 

1876 26316 Sự điện li Hóa học Lớp 11 

1877 34729 Amoniac – Muối Amoni Hóa học Lớp 11 

1878 42690 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Hóa học Lớp 11 

1879 43140 Axit nitric Hóa học Lớp 11 

1880 46172 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1881 47090 Amoniac và muối amoni Hóa học Lớp 11 

1882 47663 Hợp chất của cacbon Hóa học Lớp 11 

1883 48165 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1884 49552 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1885 52622 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1886 53065 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1887 54859 Axit nitric - Muối nitrat Hóa học Lớp 11 

1888 55860 Cacbon Hóa học Lớp 11 

1889 59292 Ancol Hóa học Lớp 11 

1890 59888 Amoniac và muối amoni Hóa học Lớp 11 

1891 61298 Carbon Hóa học Lớp 11 

1892 19549 
Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ 

XX đến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914) 
Lịch sử Lớp 11 

1893 30246 Nhật Bản Lịch sử Lớp 11 

1894 46480 
Lịch sử địa phương: Thừa Thiên Huế đấu tranh chống 

thực dân Pháp xâm lược (1858-1918) 
Lịch sử Lớp 11 

1895 47845 Chương II: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Lịch sử Lớp 11 

1896 49994 Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Lịch sử Lớp 11 

1897 58451 
Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế 

kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) 
Lịch sử Lớp 11 

1898 61251 
Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế 

giới (1918 - 1939) 
Lịch sử Lớp 11 

1899 14388 Thương vợ Ngữ văn Lớp 11 

1900 20161 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Ngữ văn Lớp 11 

1901 23992 Tôi yêu em Ngữ văn Lớp 11 

1902 25275 Vội vàng Ngữ văn Lớp 11 

1903 29185 Chiều tối (Mộ) Ngữ văn Lớp 11 

1904 33453 Chiều tối (Mộ) Ngữ văn Lớp 11 

1905 35166 Bài ca ngất ngưởng Ngữ văn Lớp 11 

1906 35490 Chí Phèo (tiếp theo) Ngữ văn Lớp 11 
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1907 37092 Thực hành về thành ngữ, điển cố Ngữ văn Lớp 11 

1908 37514 Đây thôn Vĩ Dạ Ngữ văn Lớp 11 

1909 40229 Chiều tối (Mộ) Ngữ văn Lớp 11 

1910 41835 Chiều tối Ngữ văn Lớp 11 

1911 44579 Người trong bao Ngữ văn Lớp 11 

1912 45219 Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử Ngữ văn Lớp 11 

1913 53091 Người trong bao Ngữ văn Lớp 11 

1914 54062 Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) Ngữ văn Lớp 11 

1915 54421 Tự tình (bài II) Ngữ văn Lớp 11 

1916 55802 Tự tình (bài II) Ngữ văn Lớp 11 

1917 56290 Chí Phèo (phần I: Tác giả) Ngữ văn Lớp 11 

1918 56384 Thu điếu - Nguyễn Khuyến Ngữ văn Lớp 11 

1919 57677 Phong cách ngôn ngữ báo chí Ngữ văn Lớp 11 

1920 58672 Chữ người tử tù Ngữ văn Lớp 11 

1921 59038 Tự tình (bài II) Ngữ văn Lớp 11 

1922 62039 Từ ấy Ngữ văn Lớp 11 

1923 63526 Chiều tối (Mộ) Ngữ văn Lớp 11 

1924 12783 Hô hấp ở thực vật Sinh học Lớp 11 

1925 14984 Tuần hoàn máu Sinh học Lớp 11 

1926 18130 Quang hợp ở thực vật Sinh học Lớp 11 

1927 21374 Tuần hoàn máu Sinh học Lớp 11 

1928 21899 Truyền tin qua xináp Sinh học Lớp 11 

1929 22533 Tuần hoàn máu (tiếp theo) Sinh học Lớp 11 

1930 24326 Thoát hơi nước Sinh học Lớp 11 

1931 24967 Hô hấp ở động vật Sinh học Lớp 11 

1932 26075 Thoát hơi nước Sinh học Lớp 11 

1933 29371 Hô hấp ở động vật Sinh học Lớp 11 

1934 29937 Cân bằng nội môi Sinh học Lớp 11 

1935 33683 Tuần hoàn máu ( tiếp theo ) Sinh học Lớp 11 

1936 39283 Quang hợp ở thực vật Sinh học Lớp 11 

1937 45883 Hô hấp ở thực vật Sinh học Lớp 11 

1938 46976 Quang hợp ở thực vật Sinh học Lớp 11 

1939 47839 Tuần hoàn máu Sinh học Lớp 11 

1940 49695 Sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh học Lớp 11 

1941 50354 Tuần hoàn máu ( tiếp theo ) Sinh học Lớp 11 

1942 54046 Tuần hoàn máu ( tiếp theo ) Sinh học Lớp 11 

1943 55152 Tuần hoàn máu Sinh học Lớp 11 

1944 56405 Tiêu hoá ở động vật Sinh học Lớp 11 

1945 57586 Tập tính của động vật Sinh học Lớp 11 

1946 59198 Tuần hoàn máu Sinh học Lớp 11 

1947 15421 Lesson 2: Language Tiếng Anh Lớp 11 
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1948 16986 Unit 8: Celebrations - Part A: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1949 18762 Unit 7: World population- Lesson C: Listening Tiếng Anh Lớp 11 

1950 18770 Unit 1: The Generation Gap- Listening Tiếng Anh Lớp 11 

1951 20906 Unit 8: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1952 25940 Unit 10: Nature in Danger - Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1953 29076 Unit 3: Becoming independent – Lesson: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1954 30166 Unit 13: Hobbies Tiếng Anh Lớp 11 

1955 30683 Unit 9: Cities of the future - Skills: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1956 30778 Unit 4 Caring for those in need - Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1957 37165 Unit 5: ASEAN Tiếng Anh Lớp 11 

1958 39077 Unit 4: Caring for those in need Tiếng Anh Lớp 11 

1959 40925 Getting started Tiếng Anh Lớp 11 

1960 45053 Unit 4_Caring for those in need_Lesson 3 Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1961 51482 Unit 4: Volunteer Work - Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1962 58936 Unit 10: Nature in danger. Part A: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1963 61752 Unit 5: Being Part of ASEAN - Lesson 3: Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1964 61957 Unit 2 - Getting Started Tiếng Anh Lớp 11 

1965 62589 Unit 6: Global warming Tiếng Anh Lớp 11 

1966 63419 Unit 5: Illiteracy - Reading Tiếng Anh Lớp 11 

1967 64068 C. Listening 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 11 

1968 20055 Cấu trúc rẽ nhánh Tin học Lớp 11 

1969 20958 Cấu trúc rẽ nhánh Tin học Lớp 11 

1970 21845 Cấu trúc rẽ nhánh Tin học Lớp 11 

1971 32796 Cấu trúc lặp Tin học Lớp 11 

1972 45333 Thao tác với tệp Tin học Lớp 11 

1973 47213 Cấu trúc lặp Tin học Lớp 11 

1974 56132 Cấu trúc lặp Tin học Lớp 11 

1975 12169 Khúc xạ ánh sáng Vật lí Lớp 11 

1976 18968 Phản xạ toàn phần Vật lí Lớp 11 

1977 21588 Phản xạ toàn phần Vật lí Lớp 11 

1978 22813 Khúc xạ ánh sáng Vật lí Lớp 11 

1979 24039 Dòng điện trong chất điện phân Vật lí Lớp 11 

1980 27306 Bài 29 - Thấu kính mỏng Vật lí Lớp 11 

1981 32198 Khúc xạ ánh sáng Vật lí Lớp 11 

1982 33711 Dòng điện trong chất bán dẫn Vật lí Lớp 11 

1983 40392 Điện tích. Định luật Cu-lông Vật lí Lớp 11 

1984 42127 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng - Phản xạ toàn phần Vật lí Lớp 11 

1985 45084 Tụ điện Vật lí Lớp 11 

1986 48095 Điện năng công suất điện Vật lí Lớp 11 

1987 50372 Dòng điện trong kim loại Vật lí Lớp 11 
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1988 50780 Tụ điện Vật lí Lớp 11 

1989 56152 Dòng điện trong chất điện phân Vật lí Lớp 11 

1990 57442 Dòng điện trong chất điện phân Vật lí Lớp 11 

1991 58862 Từ thông. Cảm ứng điện từ. Vật lí Lớp 11 

1992 59052 Từ thông. Cám ứng điện từ Vật lí Lớp 11 

1993 59361 Khúc xạ ánh sáng Vật lí Lớp 11 

1994 60434 Mắt Vật lí Lớp 11 

1995 62609 Thấu kính mỏng Vật lí Lớp 11 

1996 62954 Thấu kính mỏng Vật lí Lớp 11 

1997 18595 Điện trở  - Tụ điện - Cuộn cảm Công nghệ Lớp 12 

1998 29629 Thực hành - Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm Công nghệ Lớp 12 

1999 53913 Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung Công nghệ Lớp 12 

2000 25253 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Địa lí Lớp 12 

2001 31750 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Địa lí Lớp 12 

2002 35083 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Địa lí Lớp 12 

2003 37043 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí Lớp 12 

2004 37152 Thiên nhiên phân hóa đa dạng Địa lí Lớp 12 

2005 44829 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Địa lí Lớp 12 

2006 45913 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Địa lí Lớp 12 

2007 51665 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Địa lí Lớp 12 

2008 54589 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta Địa lí Lớp 12 

2009 57261 
Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển 

Đông và các đảo, quần đảo 
Địa lí Lớp 12 

2010 57400 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Địa lí Lớp 12 

2011 57569 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta Địa lí Lớp 12 

2012 10052 Phương trình mũ và phương trình lôgarit phương trình mũ Giải tích Lớp 12 

2013 11207 Số phức Giải tích Lớp 12 

2014 17341 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Giải tích Lớp 12 

2015 20700 Lũy thừa Giải tích Lớp 12 

2016 28938 Đường tiệm cận Giải tích Lớp 12 

2017 29491 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số tiết 9 Giải tích Lớp 12 

2018 42113 Lôgarit Giải tích Lớp 12 

2019 42834 Số phức Giải tích Lớp 12 

2020 56353 Các định nghĩa Giải tích Lớp 12 

2021 12986 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo GDCD Lớp 12 

2022 17962 
Dự đoán và phòng tránh nguy hiểm khi tham gia giao 

thông 
GDCD Lớp 12 

2023 18605 Công dân với các quyền dân chủ GDCD Lớp 12 

2024 21413 Công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD Lớp 12 

2025 21991 Thực hiện pháp luật GDCD Lớp 12 

2026 40417 Công dân với các quyền dân chủ GDCD Lớp 12 
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2027 41355 Công dân với các quyền dân chủ  GDCD Lớp 12 

2028 44330 Công dân với các quyền dân chủ GDCD Lớp 12 

2029 46094 Pháp luật với sự phát triển của công dân GDCD Lớp 12 

2030 47049 Công dân bình đẳng trước pháp luật GDCD Lớp 12 

2031 54074 Công dân với các quyền tư do cơ bản GDCD Lớp 12 

2032 55449 Công dân với các quyền tư do cơ bản GDCD Lớp 12 

2033 61531 Thực hiện pháp luật GDCD Lớp 12 

2034 12361 Khái niệm về thể tích của khối đa diện Hình học Lớp 12 

2035 14180 Khái niệm về khối đa diện Hình học Lớp 12 

2036 16640 Mặt nón tròn xoay Hình học Lớp 12 

2037 18560 Mặt cầu Hình học Lớp 12 

2038 18575 Khái niệm về khối đa diện Hình học Lớp 12 

2039 22138 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2040 27060 Khái niệm về thể tích của khối đa diện Hình học Lớp 12 

2041 28413 Khối đa diện và các bài toán thực tế Hình học Lớp 12 

2042 31857 Mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2043 32318 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2044 37884 Bài tập Hình học Lớp 12 

2045 38128 Khái niệm về mặt tròn xoay lý thuyết - bài tập cơ bản Hình học Lớp 12 

2046 38811 Thể tích của khối đa diện Hình học Lớp 12 

2047 39197 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2048 40885 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2049 41146 Mặt trụ tròn xoay Hình học Lớp 12 

2050 41192 Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu Hình học Lớp 12 

2051 42733 Khái niệm về thể tích của khối đa diện Hình học Lớp 12 

2052 42748 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2053 46807 Mặt nón tròn xoay Hình học Lớp 12 

2054 47003 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2055 47296 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2056 61942 Khái niệm về mặt tròn xoay Hình học Lớp 12 

2057 11646 Este Hóa học Lớp 12 

2058 11861 Este Hóa học Lớp 12 

2059 17081 Sự ăn mòn của kim loại Hóa học Lớp 12 

2060 24356 Sắt Hóa học Lớp 12 

2061 28534 Amin axit Hóa học Lớp 12 

2062 15140 
Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) 
Lịch sử Lớp 12 

2063 22347 
Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 

năm 1930 
Lịch sử Lớp 12 

2064 45471 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 

đến trước ngày 19/12/1946 
Lịch sử Lớp 12 

2065 63558 Nước Mĩ Lịch sử Lớp 12 
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2066 11353 Sóng - Xuân Quỳnh Ngữ văn Lớp 12 

2067 12332 Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn Lớp 12 

2068 18579 Tây tiến Ngữ văn Lớp 12 

2069 30302 Tây tiến Ngữ văn Lớp 12 

2070 31210 Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn Lớp 12 

2071 33829 Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn Lớp 12 

2072 34319 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Ngữ văn Lớp 12 

2073 48275 Vợ nhặt Ngữ văn Lớp 12 

2074 49785 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Ngữ văn Lớp 12 

2075 50521 Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn Lớp 12 

2076 51049 Tuyên ngôn độc lập Ngữ văn Lớp 12 

2077 54380 Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn Lớp 12 

2078 56247 Vợ chồng A Phủ Ngữ văn Lớp 12 

2079 56562 Phong cách ngôn ngữ khoa học Ngữ văn Lớp 12 

2080 63379 Vợ nhặt Ngữ văn Lớp 12 

2081 11425 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh học Lớp 12 

2082 16381 Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Sinh học Lớp 12 

2083 17645 Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Sinh học Lớp 12 

2084 19011 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sinh học Lớp 12 

2085 19422 Chủ đề: Loài và quá trình hình thành loài Sinh học Lớp 12 

2086 22833 Liên kết gen và hoán vị gen Sinh học Lớp 12 

2087 23239 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 06 Sinh học Lớp 12 

2088 32300 Sự phát sinh loài người Sinh học Lớp 12 

2089 35546 Phiên mã và dịch mã Sinh học Lớp 12 

2090 35690 Điều hòa hoạt đông gen Sinh học Lớp 12 

2091 40948 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sinh học Lớp 12 

2092 44460 Điều hòa hoạt đông gen Sinh học Lớp 12 

2093 47682 Điều hòa hoạt đông gen Sinh học Lớp 12 

2094 47865 Điều hòa hoạt đông gen Sinh học Lớp 12 

2095 50324 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Sinh học Lớp 12 

2096 50593 Sự phát sinh loài người Sinh học Lớp 12 

2097 50829 Trang đổi vật chất trong hệ sinh thái Sinh học Lớp 12 

2098 56319 Phiên mã và dịch mã Sinh học Lớp 12 

2099 59017 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sinh học Lớp 12 

2100 62002 Tạo giống nhờ công nghệ gen Sinh học Lớp 12 

2101 62952 Các bằng chứng tiến hóa Sinh học Lớp 12 

2102 63040 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sinh học Lớp 12 

2103 11097 Unit 2: Cultural diversity Tiếng Anh Lớp 12 

2104 34155 Unit 5: Cultural identity - Lesson 3: Reading Tiếng Anh Lớp 12 

2105 35268 Reading Tiếng Anh Lớp 12 

2106 36269 Unit 6: Future jobs Tiếng Anh Lớp 12 
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2107 51146 Unit 6- Reading  Tiếng Anh Lớp 12 

2108 57655 Unit 8. Getting started. Are we ready for work? Tiếng Anh Lớp 12 

2109 57840 Unit 8- The world of work Tiếng Anh Lớp 12 

2110 57887 Unit 2: Urbanisation – Lesson: Writing Tiếng Anh Lớp 12 

2111 59764 Unit 4: School education system_Part A: Reading Tiếng Anh Lớp 12 

2112 63231 Unit 9. Lesson 5- Listening Tiếng Anh Lớp 12 

2113 63492 Articles Tiếng Anh Lớp 12 

2114 30771 Unit 3: Ways of socialising, lesson 1: Reading (period 10) 
Tiếng Anh hệ 7 

năm 
Lớp 12 

2115 11305 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Tin học Lớp 12 

2116 37868 Biểu mẫu Tin học Lớp 12 

2117 38746 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu Tin học Lớp 12 

2118 43223 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tin học Lớp 12 

2119 11474 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Vật lí Lớp 12 

2120 13797 Sóng dừng Vật lí Lớp 12 

2121 34405 Hiện tượng quang - phát quang Vật lí Lớp 12 

2122 41535 Sóng dừng Vật lí Lớp 12 

2123 45340 Đại cương về dòng điện xoay chiều Vật lí Lớp 12 

2124 48489 Sóng cơ. Sự truyền sóng cơ Vật lí Lớp 12 

2125 51098 Sóng dừng Vật lí Lớp 12 

2126 54015 Đặc trưng của âm (Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm) Vật lí Lớp 12 

2127 55035 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Vật lí Lớp 12 

2128 55833 Con lắc lò xo Vật lí Lớp 12 

2129 58247 Sóng dừng Vật lí Lớp 12 

2130 63742 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Vật lí Lớp 12 

 

Danh sách gồm 2.130 bài./. 
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